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ĐẶT VẤN ĐỀ          
* Lý do chọn đề tài

- Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết Trung ương 8 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo là " Đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục - đào tạo; phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý…". Trong đó, kiểm tra, đánh giá  kết quả học tập của người học theo định hướng phát triển tiếp cận năng lực được xác định là một khâu then chốt để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nguồn nhân lực.
Vai trò của giáo dục là hướng đến việc đào tạo và phát triển con người đáp ứng các nhu cầu cấp bách của nền kinh tế phát triển, do đó cần có nền giáo dục chất lượng cao. Nghĩa là trong đào tạo nên ưu tiên phát triển nhân cách như tính độc lập, tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc theo nhóm; dựa vào đào tạo cơ bản rộng và chắc chắn cho phép chuyển giao giữa các hình thức đào tạo; hướng đến phát triển các năng lực và liên hệ mật thiết với thị trương lao động; tích hợp tính đa dạng và khả năng tự học [1].
Kiểm tra, đánh giá là một quá trình, được tiến hành một cách có hệ thống, được thực hiện thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình dạy học. Đánh giá là phải đánh giá cả quá trình học tập của sinh viên chứ không chỉ căn cứ vào các bài kiểm tra thường kỳ mà thôi; đánh giá không chỉ dựa vào kiến thức hàn lâm kinh viện mà còn phải đánh giá kỹ năng và cao hơn là đánh giá năng lực và thái độ của người học; trong quá trình dạy – học, không chỉ giảng viên có thể đánh giá người học mà người học có quyền được đánh giá lẫn nhau và tự đánh giá chính bản thân của mình.

Quá trình đánh giá kết quả học tập theo hướng tiếp cận phát triển năng lực trong dạy học các ngành kỹ thuật  trước hết phải xây dựng hệ thống quản lý tường minh từ trung ương đến cơ sở đào tạo; tiêu chí cần thiết đối vơi Giảng viên trong đào tạo theo năng lực; chương trình đào tạo theo năng lực; cơ sở vật chất đáp ứng cho đào tạo theo năng lực, đặc biệt là mối quan hệ xã hội và mối quan hệ các doanh nghiệp của GV và cán bộ quản lý nhà trường phải hữu cơ và đảm bảo thường xuyên, cuối cùng phải có bộ tiêu chí chuẩn để làm công cụ cho công tác kiểm tra đánh giá kết quả của người học [ 4]. 


Tiếp cận năng lực đã và đang là xu thế hiện đại trong phát triển chương trình đào tạo cao đẳng, đại học khối ngành kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực theo chuẩn đầu ra cho các cơ sở công nghiệp - dịch vụ . Đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố lớn nhất nước; ở đây tập trung rất nhiều các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, nhiều trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật với các trang thiết bị phòng thí nghiệm hiện đại. 

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều khu chế xuất, khu công nghiệp lớn, các công ty nhà nước, …. Hàng năm, thành phố thu hút đầu tư nước ngoài đứng hàng nhất nhì trong cả nước, thu hút hàng vạn lao động có tay nghề vào làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Đây là cơ hội tốt để phát triển các ngành nghề kỹ thuật, là nơi để HSSV khi tốt nghiệp ra trường dễ dàng tìm kiếm việc làm. Cho nên, kiểm tra đánh giá kết quả của người học là việc không thể thiếu trong quá trình đào tạo và đặc biệt là kiểm tra đánh giá theo hướng tiếp cận phát triển năng lực trong giáo dục nghề nghiệp hiện nay.
Từ trước đến nay, ở nước ta, hệ thống giáo dục bậc cao đẳng, đại học vẫn còn thiên theo hướng tiếp cận nội dung nghĩa là đào tạo vẫn còn mang tính hàn lâm nặng về lý thuyết, nghiên cứu và xem nhẹ phần thực hành. Giảng viên giảng dạy chuyên về lý thuyết thì không chuyên về thực hành và ngược lại, do đó chưa có tiếng nói chung để đưa kết quả cuối cùng đến cho sinh viên. Sinh viên tốt nghiệp ra trường không đáp ứng kỳ vọng của người sử dụng lao động. Đối với khối  ngành kỹ thuật, việc đào tạo theo đường hướng hàn lâm sẽ ảnh hưởng đến khả năng ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn là không thể tránh khỏi; thực tế đã chứng minh điều đó.

Đào tạo theo kiểu hàn lâm là phương pháp đào tạo chưa chú trọng đầy đủ đến chủ thể của người học cũng như đến khả năng ứng dụng tri thức đã học trong thực tiễn vì đào tạo theo kiểu hàn lâm là người dạy chỉ chú tâm truyền đạt những kiến thức đến cho người học theo các học phần đã qui định trong chương trình đào tạo. Thầy giáo trang bị cho sinh viên hệ thống tri thức khoa học khách quan về nhiều lĩnh vực khác nhau. Không chú tâm đến lĩnh vực thuộc chuyên ngành mà sinh viên theo học, cho nên không đáp ứng chuẩn đầu ra của người học[3].
Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên đào tạo theo truyền thống hay đào tạo theo hướng tiếp cận năng lực ở các trường cao đẳng, đại học tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung có những hạn chế, khó khăn và bất cập như: kiểm tra sự hiểu, biết của sinh viên về môn học mang tính tái hiện; sự hiểu, biết đó chỉ có GV môn học biết, khoa không quản lý được và nhà trường cũng càng không quản lý cho nên cuối cùng xã hội (người sử dụng lao) cũng không chấp nhận; việc kiểm tra đánh giá mang nặng tâm lý của người chấm, nếu có tách bạch giữa người ra đề kiểm tra, đánh giá và người thực hiện công tác chấm thì nội hàm tri thức của bài kiểm tra, đánh giá cũng chưa được xã hội công nhận[1].  
Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo hướng tiếp cận năng lực có tác dụng kích thích sự cố gắng trong học tập giữa các cá nhân người học trong lớp học phần, giữa các lớp học phần hoặc giữa các khóa học với nhau. Kiểm tra đánh giá một cách nghiêm túc, khách quan, chính xác giúp sinh viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác trong học tập, nghiên cứu, có ý chí vươn lên, củng cố niềm tin trong học tập. Chính vì vậy sau mỗi giờ lên lớp giảng viên cần đánh giá kết quả học tập của sinh viên, để kiểm tra xem giờ học đó có đạt được mục tiêu mong muốn đề ra hay không, từ đó điều chỉnh việc tổ chức hoạt động dạy của giảng viên và hoạt động học của sinh viên cho phù hợp [2].


Các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của SV theo hướng  tiếp cận nội dung trong hoạt động dạy – học thiên về kiểu đánh giá giá trị ý thức, chủ yếu kiểm tra đánh giá khả năng ghi nhớ, tái hiện tri thức của bài học cũ đã và đang bộc lộ nhiều hạn chế trong việc nâng cao tính tích cực học tập và khả năng vận dụng tri thức linh hoạt, sáng tạo về thái độ, kiến thức và kỹ năng, kỹ xảo của SV trong các tình huống thực tế đa dạng.


Với những tính cấp bách trên, tác giả chọn  đề tài “Đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo hướng tiếp cận phát triển năng lực trong dạy học các ngành kỹ thuật ở các trường cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh”. Việc nghiên cứu thành công luận án này sẽ phát huy hiệu quả trong công tác tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên bậc giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.
* Mục đích nghiên cứu.

 
Mục đích chung

Xây dựng bộ tiêu chí và qui trình đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo hướng tiếp cận năng lực trong giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp ở nước ta hiện nay.
         Các mục tiêu cụ thể 


- Xây dựng bộ tiêu chí và qui trình đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo hướng tiếp cận năng lực ngành công nghệ cơ khí chế tạo máy bậc cao đẳng, trường cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh;

- Xây dựng bộ tiêu chí và qui trình đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo hướng tiếp cận năng lực của các khoa kỹ thuật thuộc trường cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh;

- Xây dựng bộ tiêu chí và qui trình đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo hướng tiếp cận năng lực ở các trường cao đẳng kỹ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh.
NỘI DUNG

1. Tính cấp thiết của đề tài

Các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của SV theo hướng  tiếp cận nội dung trong hoạt động dạy – học thiên về kiểu đánh giá giá trị ý thức, chủ yếu kiểm tra đánh giá khả năng ghi nhớ, tái hiện tri thức của bài học cũ đã và đang bộc lộ nhiều hạn chế trong việc nâng cao tính tích cực học tập và khả năng vận dụng tri thức linh hoạt, sáng tạo về thái độ, kiến thức và kỹ năng, kỹ xảo của SV trong các tình huống thực tế.

Mặt khác, đào tạo theo tiếp cận phát triển năng lực trong giáo dục đại học, giáo dụng nghề nghiệp chưa có bộ tiêu chí chuẩn và thống nhất về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học, cho nên nhất thiết phải có bộ tiêu chí và qui trình đánh giá kết quả học tập của sinh viên thật chuẩn và thống nhất để áp dụng vào việc kiểm tra đánh giá mà cụ thể là kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo hướng tiếp cận năng lực ở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam nói chung và ở các trường cao đẳng kỹ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng là rất cần thiết.

 2. Các nghiên cứu về đánh giá kết quả học tập (KQHT).

* Trên thế giới

Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy tại nhà trường.  Kết quả của kiểm tra đánh giá là cơ sở, là luận cứ khoa học để điều chỉnh hoạt động dạy của người Thầy, hoạt động học của người học và phương pháp quản lý giáo dục của nhà trường.
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học là một khâu quan trọng của dạy học, các phương pháp dạy học khác nhau đều có mức độ ảnh hưởng nhất định đến sự  kiểm tra đánh giá của phương pháp đó. Trước những năm 1990 của thế XX, chương trình dạy học theo đường hướng hàn lâm kinh viện hay thường gọi giáo dục “định hướng nội dung” đã và đang áp dụng. Đặc điểm cơ bản của giáo dục này là chú trọng việc truyền đạt hệ thống tri thức khoa học đến người học theo chương trình giảng dạy đã được quy định. Nội dung tri thức được truyền đạt dựa vào các môn học thuộc các khoa học chuyên ngành tương ứng. Ở đó, người học được trang bị hệ thống tri thức khoa học khách quan khác nhau về nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, chương trình giáo dục theo hàn lâm kinh viện chưa chú trọng một cách tường minh đến chủ thể người học cũng như đến khả năng ứng dụng tri thức khoa học đã học vào những tình huống thực tiễn cuộc sống. 
Các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của SV theo hướng  tiếp cận nội dung trong hoạt động dạy – học thiên về kiểu đánh giá giá trị ý thức, chủ yếu kiểm tra đánh giá khả năng ghi nhớ, tái hiện tri thức của bài học cũ đã và đang bộc lộ nhiều hạn chế trong việc nâng cao tính tích cực học tập và khả năng vận dụng tri thức linh hoạt, sáng tạo về thái độ, kiến thức và kỹ năng, kỹ xảo của SV trong các tình huống thực tế đa dạng.

Đào tạo theo năng lực là quá trình có hệ thống nhằm mục đích nuôi dưỡng việc tích lũy kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo, những quy tắc, hành vi hay thái độ và kinh nghiệm với sự sẵn sàng hành động, có trách nhiệm và hiệu quả mong đợi.
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên (người học) là nhiệm vụ quan trọng đã được các nhà nghiên cứu lý luận dạy học ở các trường cao đẳng, đại học trên thế giới tìm kiếm và hoàn thiện. Các công trình nghiên cứu đến kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên đã được phản ánh theo nhiều hướng:

 - Nghiên cứu lý thuyết về kiểm tra đánh giá trong lớp học có sự đóng góp tích cực của C.A. Paloma với nhiều công trình liên quan [12]; 
- Nghiên cứu về các mô hình đánh giá, trong đó điển hình là mô hình đánh giá kết quả học tập của sinh viên ở các trường cao đẳng, đại học ;

- Nghiên cứu về các phương pháp kiểm tra đánh giá như: phương pháp đánh giá xác định, phương pháp đánh giá kết quả học tập, phương pháp đánh giá quá trình, đánh giá khích lệ việc học tập và phương pháp đánh giá theo năng lực, …; 

- Nghiên cứu về kỹ thuật kiểm tra đánh giá kết quả học tập có các tác giả tiên phong như K. Patricia Cross,  tác giả Thomas và A. Angel, ,…; 

- Nghiên cứu theo đường hướng bình luận phê phán về những ưu điểm và hạn của các phương pháp kiểm tra đánh giá khác nhau, qua đó làm sáng tỏ các vấn đề nghiên cứu và đưa đến hướng tiếp cận của các loại đánh giá này trong thực tế.

Ở các nước thuộc Liên Xô cũ, nhiều công trình nghiên cứu về đánh giá ý thức của học sinh ra đời từ những năm 30 - 40 của thế kỷ trước. Năm 1938 N. P. Arkhalghelxki [13] cho xuất bản cuốn “Kiểm tra và đánh giá tri thức học sinh các trường tiểu học và trung học”, nội dung quan trọng đã được tác giả xây dựng là hệ thống phương pháp đánh giá tri thức của học sinh liên quan trực tiếp đến vấn đề đánh giá chất lượng. Cũng năm đó, X.V. Ivanov [13] đã đưa ra những tiêu chuẩn, chuẩn mực chung về việc đánh giá tri thức, trong đó nỗi bật là vị trí và tầm quang trọng của việc đánh giá kiến thức, kỹ năng và kỹ xảo của người học trong cuốn “Kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh”.
L.D.Stufflebean vào năm 1966 đã xây dựng mô hình CIPP dựa trên sự kết hợp giữa đánh giá bối cảnh, đánh giá quá trình, đánh giá đầu vào và đánh giá kết quả.
     Ở thập niên 1970, một lý thuyết trắc nghiệm mới ra đời; lý thuyết này đã minh chứng tính hiện đại của nó bằng việc nâng cao độ chính xác của phép đo lường trong tâm lý và giáo dục so với lý thuyết trắc nghiệm cổ điển đó là nhờ khả năng tính toán bằng máy tính điện tử dựa trên Lý thuyết đáp ứng câu hỏi. Căn cứ vào luận cứ này, các nhà chuyên môn tiến hành thiết kế các qui trình xây dựng ngân hành câu hỏi, xây dựng các phương pháp trắc nghiệm khách quan theo mục tiêu môn học để đánh giá đúng năng lực của sinh viên [14].
Một số tác giả đi sâu về đánh giá, đo lường kết quả học tập bằng cách sử dụng trắc nghiệm để đo lường các lĩnh vực của mục tiêu giáo dục  như công trình của W. A. Mehrens và I. J. Lehmann, của T. D. Erwin, của K. D. Hopkins và J. C. Stanley; ở đó, các tác giả đã xây dựng những nguyên tắc, kỹ thuật xác định và sử dụng toán học thống kê để phân tích giá trị các điểm số thu được nhằm giúp cho đánh giá kết quả học tập được chính xác. 

   
Năm 1971, B.S.Bloom một nhà sư phạm, nhà giáo dục lỗi lạc đã cùng với các  cộng sự của mình hình thành cuốn “Nguyên tắc phân loại mục tiêu giáo dục - Lãnh vực nhận thức” căn cứ vào đặc tính và ý nghĩa của lĩnh vực tri thức, Ông đã đưa ra các cấp độ nhận thức: biết, hiểu, áp dụng, tổng hợp, đánh giá; đã có đóng góp to lớn cho nền giáo dục thế giới.
D.S. Frith và H.G. Macintosh trong cuốn “A teacher’s Guide to Assessment” đã phát triển những lý luận cơ bản về  đánh giá trong lớp học, cách lập kế hoạch trong đánh giá, cách kiểm tra đánh giá và cách cho điểm,… [15].
Norman E.Gronlund đưa ra nguyên tắc và qui trình đánh giá khả dĩ về hiệu quả dạy học trong cuốn “Measuement and Evaluation in Teaching”; trong cuốn “Measuring Educational Achievement” của Robert L.Ebel đã nêu một cách chi tiết về đo lường đánh giá kết quả học tập của người học bằng định lượng, đây là một bước tiến thành công trong việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học.

Tiếp đến là Anthony J.Nitko, ở đại học Arizona của Mỹ đã xây dựng nội dung đánh giá hiện đại về kết quả học tập của sinh viên đại học. Trong đó, nội dung trọng tâm gồm phương pháp phát triển các kế hoạch giảng dạy kết hợp với đánh giá, cách đánh giá về mục tiêu đào tạo, đánh giá hiệu quả học tập, đánh giá tổng thể sinh viên và các bài kiểm tra thành tích đạt chuẩn  thông qua cuốn “Educational Assessment of Students” [16].
Mặc dù các công trình nghiên cứu về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên trước những năm 1990 của thế kỷ XX rất nhiều và đa dạng. Các hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của SV theo hướng  tiếp cận nội dung trong hoạt động dạy – học thiên về kiểu đánh giá giá trị ý thức, chủ yếu kiểm tra đánh giá khả năng ghi nhớ, tái hiện tri thức của bài học cũ đã và đang bộc lộ nhiều hạn chế trong việc nâng cao tính tích cực học tập và khả năng vận dụng tri thức linh hoạt, sáng tạo về thái độ, kiến thức và kỹ năng, kỹ xảo của SV trong các tình huống thực tế đa dạng. Đó cũng chính là nhược điểm lớn nhất của dạy học theo tiếp cận nội dung, thường mang tính “hàn lâm” nặng về lý thuyết. 

* Ở Việt Nam 

Vào những năm 60 của thế kỷ XX, Việt Nam đã tiếp thu và triển khai những thành tựu về khoa học giáo dục của các nước xã hội chủ nghĩa tiên tiến. Các nhà sư phạm, nhà quản lý giáo dục Việt Nam đã tiếp cận với những vấn đề lý luận chung của giáo dục đào tạo, trong đó lý luận về kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh được quan tâm nhiều nhất.

Có những tác giả lại đi vào nghiên cứu những vấn đề cụ thể của đánh giá như vấn đề xây dựng và sử dụng câu hỏi kiểm tra để đánh giá KQHT của Nguyễn Đình Chính [18]; nghiên cứu quy trình xây dựng đề kiểm tra đánh giá KQHT của học sinh phổ thông của Lê Thị Mỹ Hà; hay các công trình nghiên cứu về trắc nghiệm khách quan của Dương Thiệu Tống; Nguyễn Phụng Hoàng; Lưu Xuân Mới; Nghiêm Xuân Nùng; Lâm Quang Thiệp; Nguyễn Hoàng Bảo Thanh; Phạm Minh Hùng; Ngô Công Hoàn; Phan Trọng Ngọ; Nguyễn Công Khanh; Đỗ Thị Châu;… các công trình của các tác giả nêu trên nghiên cứu và đánh giá KQHT ở nhiều môn học khác nhau trong đó có Giáo dục học. Tuy nhiên những công trình này phần lớn đều thiên về quan điểm đánh giá theo tiếp cận nội dung, tập trung chủ yếu vào đánh giá trị ý thức của người học là chính

Năm 2003, đại học Quốc giá Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học về đào tạo nguồn nhân lực đo lường-kiểm tra đánh giá; Năm 2008, trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức Hội thảo kiểm định, đánh giá và quản lý chất lượng đào tạo đại học; Năm 2009, Viện Nghiên cứu Sư phạm, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức hội thảo ĐGKQHT của học sinh, sinh viên,… 

Nghiên cứu về lý luận và ứng dụng các kỹ thuật đo lường – đánh giá thành quả học tập của người học qua các loại hình, công cụ KT-ĐG KQHT vào các môn học cụ thể đã có một số công trình của các tác giả Nguyễn Đức Chính (2000), Đặng Bá Lãm (2003), Lê Đức Ngọc (2004,2006), Trần Thị Tuyết Oanh (2007), Nguyễn Phương Nga (2005,2007), Phạm Xuân Thanh (2007),...


Tác giả Lê Đức Ngọc viết cuốn “Vắn tắt về đo lường và ĐG thành quả học tập” trong đó nhấn mạnh các phương pháp đo lường, các loại câu hỏi trắc nghiệm, cấu trúc đề thi,…[17].

Công trình nghiên cứu của tác giả Cấn Thị Thanh Hương [18] về quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trong giáo dục đại học ở Việt Nam đã đề xuất 3 nhóm giải pháp: (1) Hoàn thiện chính sách về KT-ĐG kết quả học tập làm cơ sở pháp lý cho đổi mới quản lý KT-ĐG kết quả học tập trong trường ĐH nói riêng và trong hệ thống GDĐH nói chúng; (2) Thay đổi môi trường KT-ĐG trong trường ĐH bao gồm nâng cao nhận thức về KT-ĐG của các đối tượng liên quan, đầu tư kinh phí hợp lý cho KT-ĐG; đào tạo, bồi dưỡng và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động KT-ĐG, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và thành lập trung tâm khảo thí chuyên trách về KT-ĐG; (3) Đổi mới mô hình quản lý KT-ĐG kết quả học tập trong GDĐH nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng KT-ĐG và thuận lợi cho người học.

Như vậy, có thể thấy trước những năm 1990 của thế kỷ 20, đánh giá truyền thống giữ vai trò chủ yếu với các hình thức kiểm tra trên giấy bằng bài thi tự luận hay trắc nghiệm khách quan, chú trọng nhiều vào đánh giá tri thức sách vở, khả năng tái hiện kiến thức. Cách đánh giá đó tuy giúp người học lĩnh hội được nhiều kiến thức nhưng lại thiếu sự liên hệ với cuộc sống thực, khi ra trường khó đáp ứng được những yêu cầu của công việc và cuộc sống đặt ra. Nhưng trong xã hội hiện đại, người học phải đối mặt với nhiều thách thức của đời sống xã hội, vì thế việc thay đánh giá truyền thống bằng những quan điểm đánh giá mới, trong đó có đánh giá theo tiếp cận năng lực là tất yếu.

  3. Các nghiên cứu về kiểm tra đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực

* Trên thế giới 

Để khắc phục những nhược điểm của chương trình dạy học định hướng nội dung, từ cuối thế kỷ XX, có nhiều công trình nghiên cứu đưa ra quan niệm và mô hình mới về chương trình dạy học, trong đó quan điểm dạy học định hướng phát triển năng lực đang nhận được sự quan tâm của nhiều quốc gia. Đầu ra của cách tiếp cận này là tập trung vào hệ thống năng lực cần có ở mỗi người học. Ưu điểm của chương trình dạy học này là người học không chỉ lĩnh hội tri thức mà còn nhấn mạnh đến năng lực vận dụng tri thức của họ.

Mặc dù dạy học dựa vào năng lực được hình thành và phát triển rộng khắp tại Mỹ vào những năm 1970 của thế kỷ XX trong phong trào đào tạo và giáo dục nghề dựa trên việc thực hiện các nhiệm vụ, nhưng việc đánh giá năng lực thông qua sự thực hiện trách nhiệm vụ được giao của người học chỉ bắt đầu phát triển rộng rãi từ đầu những năm 1990 của thế kỷ XX trở lại đây.

Đánh giá dựa vào năng lực (competence – based assesment), còn được gọi là đánh giá tiếp cận năng lực, được coi là một cách tiếp cận, một quan điểm mới về đánh giá KQHT. Đánh giá theo tiếp cận năng lực căn cứ vào kết quả đầu ra là hệ thống năng lực mà người học cần đạt được, xác định mức độ năng lực của người học thông qua việc học phải thực hiện các nhiệm vụ học tập có tính thực tiễn cao. Việc đánh giá không chỉ tập trung vào kết quả cuối cùng mà còn tính đến sự tiến bộ trong quá trình học tập, chú trọng khả năng vận dụng tri thức trong các tình huống thực tiễn. Quan điểm này hiện nay đã phát triển trở thành một xu hướng trong lĩnh vực đánh giá kết quả học tập. Các tác giả coi đây là một loại hình đánh giá KQHT mới, và thưòng gọi là loại hình đánh giá phi truyền thống (non – traditional assessment) nhằm phân biệt với loại hình đánh giá truyền thống chủ yếu đánh giá tri thức thiếu gắn kết với kỹ năng.
Các tác giả như W. Jame Popham; Tom Kubiszyn và Gary Borich; Peter. W. Airasian  trong các cuốn sách của mình đều dành một chương để viết về hình thức đánh giá theo tiếp cận năng lực là performance assessement (đánh giá sự thực hiện). Trong đó, các tác giả lý giải rõ thế nào là bài kiểm tra sự thực hiện, vai trò của những người cũng như phân tích các bước cơ bản khi tiến hành đánh giá sự thực hiện. Theo tác giả này, đánh giá sự thực hiện không phải là một loại đánh giá mới, bây giờ mới được biết đến mà đây là hình thức đánh giá đã có từ lâu và được sử dụng trong các lớp học ngay từ khi xuất hiện việc dạy học. Tuy nhiên hình thức đánh giá này hiện nay được các nhà giáo dục đề cao vai Đường truyền rộng rãi cho sự phát triển mạnh mẽ và rộng khắp của phong trào dạy học theo Tiếp cận năng lực trên toàn nước Mỹ. Còn tác giả W.J.Popham chú trọng chỉ ra những lỗi mà giáo viên thường gặp khi thực hiện hình thức đánh giá này, từ đó ông đưa ra những lưu ý để giáo viên sử dụng hình thức đánh giá này cho hiệu quả. 

Còn R.J.Marzano và A.J.Nitko cho rằng đánh giá sự thực hiện rất thích hợp để đánh giá các loại tư duy. Các ông trình bày các bước tiến hành đánh giá sự thực hiện trong mối quan hệ chặt chẽ với năm định hướng học tập (the five dimensions of learning) mà R.J.Mazano và các đồng nghiệp đưa ra và coi các định hướng đó là không mục tiêu chung cho giảng dạy và đánh giá. Các định hướng đối giới thiệu về các loại tư duy cần thiết để học tập tốt. Trong đó đánh giá sự thực hiện là công cụ đánh giá quan trọng cho định hướng thứ ba “mở rộng và chọn lọc kiến thức” gồm quá trình so sánh, phân loại, suy luận, phân tích lỗi, phê phán, sáng tạo và định hướng thứ tư “sử dụng kiến thức có ý nghĩa” liên quan đến tư duy phức tạp hai phương pháp lập luận, yêu cầu người học sử dụng phương pháp lập luận để đưa ra quyết định, tiến hành nghiên cứu, điều tra giải quyết, vấn đề và sáng tạo tao trả lời.

Qua những phân tích ở trên có thể thấy đánh giá sự thực hiện là một hình thức đánh giá cơ bản, đặc trưng của quan điểm đánh giá theo tiếp cận năng lực. Đó là công cụ hữu ích để đánh giá năng lực của người học, trong đó tập trung đánh giá cho các mục tiêu kỹ năng tư duy bậc cao và kiến tạo sản phẩm. Nhìn chung các tác giả trên đây đều nêu được những điểm cơ bản về đánh giá sự thực hiện (qua đó mà thấy được những đặc điểm của đánh giá theo tiếp cận năng lực) và có những ví dụ sinh động về loại đánh giá này, nhưng những điều mà họ đề cập đến hình thức đánh giá này mới ở mức độ khái quát chung, chứ chưa đề cập việc vận dụng đánh giá sự thực hiện nói riêng hay đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực nói chung ở một lĩnh vực hay học môn học cụ thể nào

* Ở Việt Nam 

Vào những năm cuối của thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI, trong hoàn cảnh nước ta hội nhập mạnh mẽ với thế giới nên vấn đề đánh giá KQHT dựa vào năng lực đã bắt đầu được một số tác giả nghiên cứu cơ thể hiện những công trình của mình. Tác giả Nguyễn Đức Chính trong bài “Đánh giá thực hiện kết quả học tập giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực” có giới thiệu khá chi tiết về hình thức đánh giá thực (đánh giá thực là tên tác giả dùng để gọi hình thức authenic assessement) như: đặc trưng của đánh giá thực, phân biệt giữa đánh giá thực và đánh giá truyền thống, các bước cơ bản để xây dựng một bài đánh giá thực. Trong bài viết tác giả đã coi đánh giá thực là một loại hình, một quan điểm đánh giá đề so sánh, phân biệt với đánh giá truyền thống. Từ đó tác giả nêu rõ sự cần thiết phải đưa đánh giá thực vào quá trình dạy học đại học để bổ sung cho đánh giá truyền thống nhằm thay đổi cách dạy và cách học đại học. 

Cùng quan điểm với tác giả Nguyễn Đức Chính, tác giả Đặng Bá Lãm với cuốn sách “Kiểm tra - đánh giá trong dạy học đại học” và đặc biệt là trong bài viết “Vận dụng quan điểm đánh giá xác thực vào việc đổi mới đánh giá, giảng dạy và học tập theo định hướng phát triển năng lực của sinh viên hiện nay” đã đề cập đến việc sử dụng quan điểm đánh giá xác thực (authenic assessement) để đánh giá năng lực của sinh viên. Tác giả nêu lên sự cần thiết của việc vận dụng quan điểm đánh giá xác thực vào việc dạy học đại học tư việc xây dựng chương trình môn học, thực hiện đánh giá sinh viên qua việc sử dụng các nhiệm vụ dạy học và xây dựng các tiêu chí để đánh giá năng lực của sinh viên, qua đó đổi mới việc giảng dạy đại học theo tiếp cận phát triển năng lực. 

Cuốn sách “Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục” do tác giả Nguyễn Công Khanh chủ biên [2] là cuốn giáo trình chứa đựng tâm huyết của tập thể tác giả về đánh giá dành cho sinh viên đào tạo ngành sư phạm. Bên cạnh những loại hình đánh giá quen thuộc, cuốn sách hướng đến các loại hình đánh giá hiện đại trong đó có hình thức đánh giá xác thực.  Các tác giả cuốn sách cũng đề cập đến kiểm tra đánh giá năng lực, lý do phải đánh giá năng lực và đưa ra hệ thống những năng lực cơ bản cần hình thành phát triển ở học sinh Việt Nam hiện nay. 

Đặc biệt tác giả Trần Khánh Đức với cuốn sách “ Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỷ XXI ” dành nguyên một chương để viết về đo lường và đánh giá kết quả học tập; ở đó, tác giả đã đề cao vai trò kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực [4].
Qua việc tìm hiểu tình hình nghiên cứu về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên và đánh giá kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực ở trong và ngoài nước có thể thấy: 

- Các nghiên cứu về đánh giá kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên rất phong phú, đa dạng và ở nhiều khía cạnh khác nhau. 

- Xu hướng dạy học và kiểm tra đánh giá đang được quan tâm nhất hiện nay là đánh giá theo tiếp cận năng lực. Đây là xu hướng mới mẻ không chỉ ở Việt Nam mà còn cả trên thế giới với mục đích đánh giá công việc, việc làm thật của người học nhằm khắc phục những hạn chế của đánh giá truyền thống thiên về đánh giá kiến thức. Đánh giá theo tiếp cận năng lực có giá trị rất lớn trong đào tạo giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp - bậc học cần hình thành năng lực nghề cho người học. 
Tuy nhiên những nghiên cứu ứng dụng việc đánh giá kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực của một môn học cụ thể để hình thành và phát triển các năng lực nghề nghiệp của sinh viên hiện nay ở nước ta còn rất mới mẻ. Do đó tác giả đi vào nghiên cứu “Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo hướng tiếp cận phát triển năng lực trong dạy học các nhành kỹ thuật ở các trường cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh” thiết nghĩ là vấn đề mới, thiết thực mà chưa có đề tài nào đề cập đến. Nếu nghiên cứu thành công vẫn đề này sẽ đóng góp về lý luận và thực tiễn cho việc đánh giá kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học nói chung là sinh viên đại học sư phạm nói riêng. 

4. Một số khái niệm cơ bản của luận án
4.1. Kết quả học tập 

Kết quả học tập là một trong những thành tố quan trọng của quá trình dạy họ. Nó là biểu hiện cụ thể về hoạt động học tập của mỗi cá nhân và cũng là cơ sở để đánh giá chất lượng dạy học. 

Về mặt thuật ngữ, kết quả học tập trong tiếng Anh có thể sử dụng các từ như “result, achievement, learning outcome”. Các từ này có thể dùng thay thế cho nhau, tuy nhiên trong các tài liệu về giáo dục, thường hay gặp cụm từ “learning outcome”. Khi dịch sang tiếng Việt được hiểu với hai nghĩa là “chuẩn đầu ra” của một ngành đào tạo (phạm vi rộng) và “kết quả học tập” mà cá nhân đạt được sau khi trải qua một quá trình học tập (phạm vi hẹp). Trong phạm vi luận án này, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên được dùng tương đương như từ “learning outcome” trong tiếng Anh ở nghĩa thứ hai. 

Đa số các tác giả khi định nghĩa về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên đều chỉ rõ các thành tố của kết quả học tập bao gồm các kiến thức, kỹ năng và thái độ mà người học có được sau một quá trình học tập và nêu lên mối quan hệ của các thành tố đó với mục tiêu dạy học. Điều đó có nghĩa là kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên bao giờ cũng được so sánh với mục tiêu đặt ra để đánh giá xem mức độ người học đạt được đến đâu: “Dù hiểu theo nghĩa nào thì kết quả học tập cũng đều thể hiện ở mức độ đạt được các mục tiêu của dạy học, trong đó bao gồm ba mục tiêu lớn là: nhận thức, hành động, xúc cảm. Với từng môn học thì khác mục tiêu trên được cụ thể hóa thành các mục tiêu về kiến thức, kỹ năng và thái độ”. 

Từ những phân tích trên tác giả đã đưa ra nhận định sau nói đến kết quả học tập là nói đến những thành tựu học tập trực tiếp của người học, do hoạt động học tập của họ mang lại sau mỗi môn học hay sau một đơn vị học tập. Kết quả đó phải đáp ứng được mục tiêu dạy học đã đặt ra bằng đầu của môn học. Do đó, tùy thuộc mục tiêu dạy học đặt ra như thế nào mà sẽ có kết quả học tập tương ứng như thế. Đối với dạy học theo tiếp cận năng lực thi kết quả học tập là các tri thức, kĩ năng và thái độ người học đạt được mà những yếu tố này được họ vận dụng để giải quyết các nhiệm vụ thực hiện để đạt được mục tiêu năng lực cần thiết. 

4.2. Đánh giá kết quả học tập

Đề cập đến đánh giá kết quả học tập trong tiếng Anh có hai thuật ngữ là “evaluation” và “assessement”. Hai thuật ngữ này có điểm khác nhau: 

Theo tác giả Trần Thị Bích Liễu [19] thì ở Mỹ người ta dùng “assessement” với nghĩa là đánh giá nhỏ hay đánh giá các bộ phận, ở phạm vi hẹp nằm trong đánh giá tổng thể “evaluation”. Tác giả H. Stephen Straight chỉ ra những điểm khác nhau giữa hai thuật ngữ này như sau: “assessement”  được sử dụng trong đánh giá quá trình, còn “evaluation” được sử dụng của quá trình học tập với mục đích đưa ra quyết định về sự thành công hay thất bại của người học. 

Để giúp sinh viên hình thành và phát triển năng lực thì không thể chỉ hướng đến đánh giá tổng kết, vì vậy trong luận án tác giả sử dụng khái niệm “đánh giá kết quả học tập” diễn ra trong quá trình học tập, tương đương với khái niệm “assessement” trong tiếng Anh. 

Vấn đề đánh giá kết quả học tập đã được đề cập từ lâu trong giáo dục với nhiều quan niệm là cách hiểu khác nhau tùy thuộc vào mức độ, đối tượng, mục đích của đánh giá. Song tựu chung lại có hai cách hiểu về đánh giá kết quả học tập dựa trên hai cách hiểu khác nhau về đánh giá, đó là hiểu theo nghĩa hẹp và hiểu theo nghĩa rộng. 

- Cách hiểu theo nghĩa hẹp chỉ đi vào một khía cạnh nào đó mà chưa bao quát toàn bộ hoạt động đánh giá, chẳng hạng một số định nghĩa trong các từ điển hay định nghĩa C.E. Beeby, Vũ Thị Phương Anh coi đánh giá kết quả học tập là việc đưa ra các nhận định, phán xét và nhấn mạnh đến mục đích của đánh giá. Theo cách hiểu này, “đánh giá kết quả học tập là thuật ngữ chỉ quá trình hình thành những nhận định, rút ra những kết luận hoạt phán đoán về trình độ, phẩm chất của người học, hoặc đưa ra những quyết định về việc dạy học dựa trên cơ sở những thông tin đã thu thập được một cách hệ thống trong quá trình kiểm tra” . Hoặc có tác giả định nghĩa đánh giá kết quả học tập dưới góc độ phản ánh sự tương hợp giữa mục tiêu đặt ra vào việc thực hiện mục tiêu đó, tiêu biểu như định nghĩa của Ralph Tyler, Francoise Raynal và Alain Reiunier, Trần Kiều hay định nghĩa trong Từ điển giáo dục học (2001). Các tác giả này coi đánh giá KQHT là “xác định mức độ đạt được về kiến thức, kỹ năng và thái độ của người học so với mục tiêu của chương trình môn học”. Như vậy, theo cách hiểu này đánh giá KQHT là xác nhận thực trạng học tập của người học, xem họ đạt đến trình độ nào của thang đánh giá. Hoạt động đánh giá được giới hạn trong việc đo lường mà thôi. 

- Cách hiểu thứ hai theo nghĩa rộng coi đánh giá kết quả học tập và hoạt động phức tạp bao gồm nhiều khâu. Các tác giả Trần Bá Hoành [20], Hoàng Đức Nhuận,  Lê Đức Phúc và Trần Thị Tuyết Oanh  đã đưa ra các định nghĩa mô tả một cách đầy đủ các khâu của quá trình đánh giá KQHT từ thu thập thông tin (kiểm tra), so sánh, đối chiếu thông tin với tiêu chuẩn, tiêu chí (đo lường), đưa ra nhận định, phê phán (đánh giá), và đưa ra quyết định (mục đích sử dụng đánh giá).

Trong luận án, tác giả sử dụng định nghĩa đánh giá kết quả học tập theo nghĩa rộng. Đánh giá kết quả học tập là quá trình tổng hợp và phân tích thông tin nhanh đưa ra nhận định về mức độ đạt được các kết quả học tập của người học sau quá trình học tập so với mục tiêu đã đề ra và sử dụng chúng để đưa ra các quyết định phù hợp. 

Như vậy, đánh giá KQHT là đánh giá việc vận dụng tri thức, kỹ năng, thái độ của người học sau một quá trình dạy học. Đánh giá KQHT không chỉ nhằm làm rõ thực trạng học tập của người học mà còn qua đó cải biến thực trạng cho tốt hơn. 

Giữa đánh giá KQHT và kiểm tra, đo lường có mối quan hệ với nhau: 

- Kiểm tra là quá trình thu thập thông tin về kết quả học tập của người học bằng nhiều hình thức, công cụ, kỹ thuật khác nhau. 

- Đo lường là hoạt động chỉ sự so sánh KQHT của người học thu được qua kiểm tra với những tiêu chuẩn, tiêu chí nhất định. 

Như vậy, đánh giá dựa trên cơ sở của kiểm tra và đo lường; còn kiểm tra, đo lường là để phục vụ cho việc đánh giá. Kiểm tra và đo lường là các khâu trong quá trình đánh giá KQHT.

4.3. Năng lực 

Các định nghĩa về năng lực rất đa dạng và phong phú, song tựu chung lại có hai cách hiểu cơ bản về năng lực như sau: 

Cách hiểu thứ nhất đã có từ rất lâu mà các nhà tâm lý học và các sách tâm lý học và trong các từ điển thường sử dụng, xin dẫn ra một vài ví dụ tiêu biểu: 

- Năng lực là “tổ hợp những thuộc tính độc đáo của cá nhân, phù hợp với những yêu cầu của hoạt động nhất định, đảm bảo cho hoạt động đó có kết quả tốt”
- Năng lực là “tập hợp các thuộc tính hay phẩm chất tâm lý của cá nhân, đóng vai trò là điều kiện bên trong, tạo thuận lợi cho việc thực hiện tốt một dạng hoạt động nhất định”
Cách hiểu thứ hai về năng lực được nêu lên trong một vài thập niên gần đây. Theo cách hiểu này thì khái niệm năng lực đã có những thay đổi mà trong đó người ta nhấn mạnh đến sự vận dụng các yếu tố năng lực để giải quyết những vấn đề cụ thể. Trong tiếng Anh bên cạnh thuật ngữ “competence” để trị năng lực, còn có thêm thuật ngữ “competenct” mà ở Việt Nam thường dịch là “năng lực thực hiện”. Đã có rất nhiều cuộc tranh cãi xung quanh hai thuật ngữ này. Có một số tác giả cố gắng phân biệt sự khác nhau giữa hai thuộc ngữ. Nhưng phần lớn tác giả mà tiêu biểu là Winterton (2009), Mc Clelland (1973), Hager và Gonczi (1996), Pitman J.A (1999) v.v… cho rằng hai thuật ngữ trên không có gì khác biệt, chúng có cùng một nghĩa và hoàn toàn có thể sử dụng hoán đổi cho nhau. Thậm chí cả hai tục ngữ này còn được nhiều tác giả sử dụng trong cùng một bài báo. 

Dưới đây là một số định nghĩa tiêu biểu về năng lực hiểu theo cách thứ hai:

- Năng lực làm việc sở hữu kiến thức, kỹ năng, thái độ và đặc điểm nhân cách là một người cần có để đáp ứng các yêu cầu của một nhiệm vụ cụ thể (Eric Thesaurus). 

- Năng lực là một tập hợp các kiến thức, kỹ năng và thái độ phù hợp với một hoạt động thực tiễn (Barnett, 1992).
- Năng lực là biết sử dụng các kiến thức và kỹ năng trong một tình huống có ý nghĩa (X. Roegiers 1996).

- Năng lực là khả năng vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, thái độ và hứng thú để hành động một cách phù hợp và có hiệu quả trong các tình huống phong phú của cuộc sống (Québec – Ministere de l’Education, 2004) 

- Năng lực là sự kết hợp của kiến thức, kỹ năng và khả năng cần thiết thực hiện một nhiệm vụ cụ thể (Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ, năm 2001, tr. 1)
Qua những cách hiểu trên đây về năng lực, có thể rút ra một số điểm chính sau: 

- Năng lực không phải là một thuộc tính đơn nhất. Đó là một tổ hợp những thuộc tính tâm lý của cá nhân, tuy nội hàm của khái niệm thuộc tính cá nhân còn có những khác biệt nhất định nhưng về cơ bản nó gồm các yếu tố là tri thức, kỹ năng, thái độ cá nhân. Mặc dù năng lực không bị quy về kiến thức, kỹ năng, thái độ nhưng nếu thiếu những yếu tố này thì không thể có năng lực. Những yếu tố này không tách rời nhau mà chúng tích hợp, gắn kết, thống nhất với nhau. Những yếu tố này phải được chuyển hóa vận dụng trong những tình huống cụ thể. 

- Năng lực bao giờ cũng gắn với hoạt động cụ thể nào đó cho một chủ thể thực hiện như năng lực học tập, năng lực toán học, năng lực quan sát… 

- Năng lực chỉ tồn tại trong quá trình vận động, phát triển của một hoạt động cụ thể. Năng lực vừa là tiền đề, vừa là kết quả của hoạt động. Vì vậy, muốn hình thành năng lực của cá nhân, nhất thiết phải đưa cá nhân tham gia vào hoạt động. 

- Một năng lực có thể được biểu hiện ở nhiều mức độ. Nói cách khác, những thành tích (mà dựa vào đó để nói rằng một người có năng lực) có thể có nhiều mức độ khác nhau. Do đó, bất cứ một cái như bình thường nào cũng có một năng lực nhất định.

Trên cơ sở những phân tích ở trên, tác giả sử dụng khái niệm năng lực theo các tuyến hay để phù hợp với lý luận dạy học hiện đại nói chung và đảm bảo tính khách quan, tính hiệu quả trong việc nghiên cứu sự đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận năng lực: Năng lực là tổ hợp các yếu tố kiến thức, kỹ năng, thái độ, các đặc điểm cá nhân và tích hợp những yếu tố đó một cách thích hợp để giải quyết có hiệu quả những vấn đề cụ thể đặt ra. 

Một vấn đề đặt ra là làm thế nào để đánh giá được năng lực? Để trả lời cho câu hỏi này cần làm rõ mối quan hệ giữa “năng lực” (competence) và “sự thực hiện” (performance).

Từ điển thuật ngữ giáo dục học định nghĩa: “ Sự thực hiện là quá trình thực hiện thực hóa năng lực”. Định nghĩa này không chỉ nói lên mối quan hệ hữu cơ giữa năng lực và sự thực hiện, đồng thời cũng vạch ra mục tiêu để đánh giá năng lực.

Qua sự tổng hợp nhiều sự so sánh giữa hai thuộc kiểu này có thể thấy: “Năng lực” (competence)  thường nói đến các tri thức và kỹ năng, thái độ cần thiết để hoàn thành công việc một cách tốt đẹp, trong khi “sự thực hiện” (performance) nói đến những hành động, quá trình tiến hành để hoàn thành công việc ấy. Trong hai thuật ngữ trên, thuật ngữ “năng lực” miêu tả người ta có thể làm gì, còn “sự thực hiện” tập trung vào họ làm việc đó như thế nào.

Mặc dù giữa năng lực và sự thực hiện không phải lúc nào cũng có sự tương đồng với nhau vì năng lực là thuộc tính tương đối ổn định của nhân cách, còn sự thực hiện lại có đặc điểm là không ổn định, dễ thay đổi, nó bị chi phối bởi nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài như kiến thức, kỹ năng cũng như các yếu tố về trạng thái cảm xúc, sức khỏe, môi trường thực hiện công việc... của cá nhân. Tuy nhiên năng lực chỉ được bộc lộ ra bên ngoài thông qua sự thực hiện một nhiệm vụ cụ thể bởi sự thực hiện có thể quan sát được, đánh giá được. Muốn đánh giá năng lực của cá nhân phải xem xét biểu hiện của nó trong hoạt động thực tế của người đó cũng như kết quả của hoạt động ấy hay nói cách khác, chỉ thông qua các hoạt động, việc làm, cá nhân mới bộc lộ năng lực của mình.

Từ mối quan hệ này cho thấy muốn đánh giá năng lực của một người bắt buộc phải dựa vào quá trình thực hiện hành động cụ thể cũng như kết quả mà cá nhân đạt được sau khi thực hiện hành động đó. Do đó biểu hiện của quá trình thực hiện hành động và chất lượng sản phẩm mà cá nhân đạt được chính là thước đo cho biết năng lực của mỗi cá nhân.

Hiểu rõ được mối quan hệ giữa năng lực và sự thực hiện cho ta cơ sở để tiến hành hình thành, phát triển và đánh giá năng lực của sinh viên trong quá trình dạy học các môn học ở đại học.

4.4. Tiếp cận năng lực

 Theo Từ điển Giáo dục học: “ cách tiếp cận giáo dục là tập hợp những quan điểm trung hướng tới xác định các biện pháp, hình thức tác động tới đối tượng giáo dục nhằm đạt được mục đích cần thiết” 

Trong nhiều trường hợp người ta cũng sử dụng “tiếp cận” với nghĩa giải pháp giải quyết vấn đề và trong một số trường hợp còn lại sự định hướng để giải quyết vấn đề.

Với nghĩa trên, trong luận án thuật ngữ “tiếp cận” được hiểu là một quan điểm để giải quyết một vấn đề chứ không phải là một phương pháp cụ thể nào.

Vậy, tiếp cận năng lực là quan điểm về việc hình thành và phát triển năng lực của người học. Với ý nghĩa đó, trong hoạt động đánh giá, cách tiếp cận khác nhau sẽ định hướng khác nhau đối với các thành tố của quá trình đánh giá, từ việc đề xuất mục tiêu đánh giá, lựa chọn nội dung đánh giá, lựa chọn phương pháp, hình thức đánh giá, cho đến xây dựng công cụ đánh giá và công cụ chấm điểm.

Các đặc trưng cơ bản của tiếp cận năng lực đã được Paprock (1996) [21] chỉ ra như sau:

- Tiếp cận năng lực dựa trên triết lý người học làm trung tâm

- Tiếp cận năng lực thực hiện việc đáp ứng các loại hội của chính sách

- Tiếp cận năng lực là định hướng và cuộc sống thật 

- Tiếp cận năng lực có tính linh hoạt và năng động

- Những tiêu chuẩn sử dụng của năng lực được hình thành một cách rõ ràng

Như vậy, đánh giá theo tiếp cận năng lực là một quan điểm về đánh giá, chú trọng vào kết quả đầu ra là hệ thống các năng lực cần đạt, trong đó những hạn chế năng lực làm, năng lực vận dụng của người học và những tiêu chí cho việc đo lượng các năng lực đó. Đánh giá kết quả học tập theo tiếp cận năng lực thực chất là quá trình thu thập bằng chứng và đưa ra nhận định xem người học có đạt được những năng lực cần thiết không. KQHT chính là sự hiện thực hóa các năng lực của người học. Thông qua KQHT mà người học đạt được có thể đánh giá các năng lực của họ. 

Vì vậy, trong luận án tác giả sử dụng cách hiểu về đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực như sau: Đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực là quá trình tập hợp và phân tích thông tin nhằm đưa ra những nhận định về việc vận dụng tích hợp tri thức, kỹ năng, thái độ của người học để giải quyết các nhiệm vụ dạy học phức hợp trong một bối cảnh thực tế hoạt gia đình để đáp ứng mục tiêu về năng lực đặt ra.

5.  Kiểm tra đánh giá kết quả trong học tập
5.1. Vị trí, vai trò, chức năng của kiểm tra đánh giá KQHT 

5.1.1. Vị trí, vai trò của kiểm tra đánh giá KQHT 

Kiểm tra - đánh giá KQHT là một trong những khâu cơ bản và rất quan trọng của quá trình dạy học. Đánh giá KQHT nhằm cung cấp thông kinh nghiệm đánh giá chất lượng và kết quả của quá trình dạy và học. 

Ở  giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đánh giá là bộ phận hợp thành quan trọng, không thể thiếu của quá trình dạy học đại học bởi muốn biết quá trình dạy học có chất lượng, hiệu quả hay không và đến mức độ nào, người giảng viên phải tiến hành kiểm tra đánh giá KQHT của sinh viên. Kiểm tra đánh giá KQHT sẽ cung cấp thông tin phản hồi có ý nghĩa quan trọng đối với cả giáo viên và sinh viên. Đó là các thông tin về khả năng nhận thức, mức độ thành thạo các kĩ năng của sinh viên đáp ứng mục tiêu học tập. Dựa vào đó dẫn viên và sinh viên sẽ phát hiện ra thực trạng học tập của sinh viên cũng như nguyên nhân dẫn đến kết quả đó. Đây là cơ sở để giảng viên điều chỉnh hoạt động dạy và học sinh viên điều chỉnh hoạt động học. Có thể nói kết quả kiểm tra đánh giá KQHT sẽ là căn cứ khởi đầu trong một chu trình dạy học tiếp theo với chất lượng cao hơn 3 lao động lực để thúc đẩy sự đổi mới quá trình dạy học.

5.1.2. Chức năng của kiểm tra đánh giá KQHT

 
Kiểm tra đánh giá KQHT của sinh viên trong giáo dục giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp nói chung và trong các trường cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng thể hiện một số chức năng cơ bản sau: 

* Chức năng định hướng

 
Kiểm tra đánh giá KQHT của sinh viên trước khi tiến hành giảng dạy sẽ giúp giảng viên thu được thông tin về kiến thức, kỹ năng, thái độ học tập môn học của sinh viên, nhờ đó mà dự báo được kết quả dự kiến mà họ có thể đạt được trong quá trình học tập, đồng thời xác định những điểm mạnh và điểm yếu của họ. Qua đó, giảng viên có thể hướng dẫn sinh viên học tập một cách phù hợp với năng khiếu, sở trường, trình độ, khả năng nhận thức để có hiệu quả học tập tốt nhất. 

Nhờ có việc đánh giá này mà giáo viên có thể xác định mục tiêu, thiết kế nội dung, lựa chọn phương pháp, phương tiện, hình thức dạy học v.v… phù hợp với sinh viên. Còn sinh viên qua đánh giá này sẽ biết được khả năng trình độ học tập hiện tại của bản thân, biết được những tri thức, kỹ năng và nắm vững, những kiến thức kỹ năng còn thiếu sót để lập hoạch học tập phù hợp. 

* Chức năng xác nhận

 Chức năng này thể hiện xác định mức độ sinh viên đạt được các mục tiêu học tập đến mức độ nào, cung cấp thông tin cho người học biết họ đã đạt hay chưa đạt yêu cầu của môn học, khóa học. Từ đó làm căn cứ cho những quyết định phù hợp như cho lên lớp, ở lại lớp, cấp bằng hay buộc thôi học v.v… Chức năng này có ý nghĩa quan trọng về nhiều mặt đặc biệt là về mặt, đặc biệt là về mặt xã hội bởi nó giúp chỉ ra được chất lượng của đào tạo. 

Kiểm tra đánh giá xác nhận cũng còn nhằm xếp lại người học theo mục tiêu nào đó nhằm phân biệt trình độ khác nhau giữa sinh viên này với sinh viên khác để xếp hạng hay tuyển chọn sinh viên. 

* Chức năng hỗ trợ

 Với chức năng hỗ trợ, Kiểm tra đánh giá KQHT được xem như bộ phận tích hợp của quá trình dạy học. Với chức năng này đánh giá kết quả học tập của sinh viên cung cấp những thông tin phản hồi hữu ích cho cả giảng viên và sinh viên. Thông qua kết quả đánh giá sẽ xác định được những thiếu sót của sinh viên, từ đó giúp sinh viên và giảng viên điều chỉnh cách học, cách dạy cho phù hợp. Nói cách khác, thông tin về kết quả đánh giá là cơ sở để ra những quyết định phù hợp có liên quan đến việc điều chỉnh cải tiến hoạt động giảng dạy, học tập để nâng cao chất lượng dạy học.

5.2. Nguyên tắc đánh giá kết quả học tập

Nguyên tắc Kiểm tra đánh giá KQHT trong giáo dục đại học là những yêu cầu có tính khách quan và có tác dụng chỉ đạo hoạt động đánh giá kết quả học tập Kiểm tra đánh giá KQHT của sinh viên cần tuân thủ những nguyên tắc cơ bản sau: 

* Nguyên tắc đảm bảo tính khách quan

 
Nguyên tắc này đòi hỏi việc Kiểm tra đánh giá KQHT của sinh viên phải đúng như nó tồn tại, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác. Khi tiến hành đ Kiểm tra đánh giá KQHT phải tạo điều kiện để mọi sinh viên bộc lộ đúng khả năng và trình độ của mình, hạn chế đến mức tối đa các yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến kết quả đánh giá. 

* Nguyên tắc đảm bảo tính công bằng trong đánh giá

 
Nguyên tắc này đòi hỏi trong Kiểm tra đánh giá KQHT phải đảm bảo sinh viên có cơ hội ngang nhau để thể hiện mức độ đạt được KQHT của mình. Hay nói cách khác những sinh viên thực hiện các hoạt động đánh giá với cùng một mức độ và thể hiện cùng một nỗ lực sẽ nhận được những đánh giá kết quả như nhau. 

* Nguyên tắc đảm bảo tính toàn diện

 
Nguyên tắc này yêu cầu quá trình Kiểm tra đánh giá KQHT phải phản ánh đầy đủ các loại mục tiêu đánh giá, các nội dung trọng tâm cần đánh giá cũng như các mức độ nhận thức khác nhau của sinh viên. 

* Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống

 
Nguyên tắc này yêu cầu việc Kiểm tra đánh giá KQHT của sinh viên phải được tiến hành một cách có kế hoạch, thường xuyên theo một trình tự xác định. 

* Nguyên tắc đảm bảo tính phát triển

 
Kiểm tra đánh giá KQHT không chỉ cần tính khách quan, chính xác, công bằng mà còn cần phát triển trí tuệ, nhận thức cho sinh viên và phát triển ở họ một số thói quen, phẩm chất cần thiết khác như tính tự lực, chủ động và sáng tạo; phát triển động cơ học tập đúng đắn, lòng tự tin, tự trọng và hình thành năng lực tự đánh giá cho sinh viên.

5.3. Phương pháp, hình thức và công cụ kiểm tra - đánh giá KQHT 

5.3.1. Các phương pháp hình thức kiểm tra - đánh giá KQHT 

Có nhiều phương pháp, hình thức cụ thể dùng để thu thập thông tin cho mục đích đánh giá. Tuy nhiên, những phương pháp kiểm tra - đánh giá cơ bản thường được đề cập nhiều nhất gồm: phương pháp kiểm tra vấn đáp, phương pháp kiểm tra viết, phương pháp kiểm tra thực hành, phương pháp quan sát 

* Phương pháp kiểm tra vấn đáp 

Đó là phương pháp giảng viên tổ chức hỏi và đáp giữa giảng viên và sinh viên qua đó thu được thông tin về KQHT của sinh viên sau một giai đoạn học tập nhất định.  Phương pháp này có hai hình thức cơ bản sau: 

- Kiểm tra vấn đáp thường dùng trong đến giác không chính thức với chức năng hỗ trợ. Loại vấn đáp thầy sử dụng thường xuyên trong quá trình dạy học để kiểm tra mức độ phản hồi thông tin của sinh viên để biết sinh viên có hiểu bài không, có đáp được các kỹ năng cần thiết không, qua đó mà có điều chỉnh hoạt động dạy học một cách phù hợp. 

- Thi vấn đáp dùng trong đánh giá chính thức với chức năng xác nhận nhầm xác định mức độ đạt được mục tiêu của học tập và cuối quá trình học tập của SV 

Phương pháp kiểm tra vấn đáp thường được sử dụng để đánh giá các mục tiêu về kiến thức, các năng lực tư duy bậc cao của người học. Qua việc tiếp xúc trực tiếp với người học, phương pháp này giúp giáo viên đánh giá thái độ của họ. Cũng có thể sử dụng phương pháp này để đánh giá một số kỹ năng thực hành của người học nhưng không nhiều. 

* Phương pháp kiểm tra viết

 
Đó là phương pháp kiểm tra đánh giá mà trong đó có sử dụng liên kết các câu trả lời cho các câu hỏi một vấn đề bằng giấy. Các bài viết của sinh viên sẽ là căn cứ để giảng viên đánh giá mức độ về thành tích học tập của họ. 

Đây là phương pháp kiểm tra kiểu truyền thống với hai hình thức kiểm tra phổ biến là tự luận và trắc nghiệm khách quan. Hình thức trắc nghiệm khách quan được sử dụng rất tốt để đánh giá cho các mục tiêu và hình thức nhưng lại bị hạn chế để đánh giá các mục tiêu khác. Còn tự luận là hình thức có ưu thế rất lớn để đánh giá cho mục tiêu kiến thức và mục tiêu kỹ năng tư duy bậc cao.

* Phương pháp kiểm tra thực hành

 
Đó là phương pháp kiểm tra mà giảng viên tổ chức cho sinh viên tiến hành các hoạt động thực tiễn, qua đó thu được những thông tin về kỹ năng thực hành của sinh viên. Việc đánh giá các kỹ năng này thường được thực hiện thông qua đánh giá các sản phẩm hay quá trình thực hiện hoạt động của sinh viên. Phương pháp này đánh giá rất tốt cho mục tiêu về kỹ năng, đồng thời có kỹ năng làm việc cũng như sản phẩm mà người học làm ra có thể đánh giá được về kiến thức cũng như năng lực tư duy và thái độ của người học. 

* Phương pháp quan sát

 
Quan sát và phương pháp thu thập thông tin về đối tượng quan sát bằng cách tri giác trực tiếp đối tượng và các nhân tố khác có liên quan đến đối tượng. 

Đây là phương pháp rất có ưu thế trong đánh giá thái độ học tập của sinh viên.  Phương pháp này cũng thường dùng để đánh giá quá trình hoạt động hoặc các sản phẩm cho sinh viên làm ra. Tuy nhiên để đánh giá kiến thức hay các kỹ năng tư duy của người học lại không phải là thế mạnh của phương pháp này. 

* Tự đánh giá 

Tự đánh giá là việc người học tham gia đánh giá KQHT đạt được của chính bản thân mình dựa trên các tiêu chí cho giáo viên nêu ra. Từ đánh giá giúp người học nhiều lại những gì đã đạt được, đã tiến bộ, những gì cần cố gắng và rèn luyện cho học cách tự học. 

* Đánh giá đồng đẳng

 
Đánh giá đồng đẳng là người học tham gia vào việc đánh giá sản phẩm và công việc của những bạn học khác dựa trên các tiêu chí xác định. Qua việc này người học có thể học hỏi những điểm tốt hay hoạt rút kinh nghiệm từ những điểm chưa tốt của bạn từ đó điều chỉnh hoạt động học tập của bản thân.

5.3.2. Các công cụ kiểm tra - đánh giá kết quả học tập

 * Các công cụ thu thập thông tin về kết quả học tập

 
Tương ứng với các phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá ở trên, các công cụ thường được sử dụng nhằm thu thập thông tin về KQHT của sinh viên là: 

- Câu hỏi, bài tập vấn đáp

 
- Câu hỏi, bài tập trắc nghiệm khách quan 

- Câu hỏi, bài tập tự luận 

- Câu hỏi, bài tập thực hành liên quan đến các dạng thể hiện nói, viết, vận động

- Phiếu quan sát, biên bản ghi chép v.v… 

Ngoài các công cụ trên còn có những công cụ khác trong kiểm tra - đánh giá thường xuyên như: biên bản thảo luận nhóm, bài tiểu luận, bài thuyết trình, bày báo cáo bài thu hoạch, chủ đề xêmina, dự án học tập, hồ sơ học tập v.v… 

* Các công cụ chấm điểm

 
Bên cạnh các công cụ kiểm tra nhằm thu thập thông tin về KQHT của người học, còn có các công cụ dùng để chấm điểm các bài kiểm tra đó. Các công cụ chấm điểm đối với các bài kiểm tra viết thường là các hướng dẫn chấm điểm bao gồm đáp án và thang chấm điểm để làm cơ sở cho việc chấm điểm của giáo viên. Ngoài ra cũng có thể sử dụng bảng kiểm, thang đánh giá v.v… để chấm điểm

Hệ thống phương pháp công cụ của kiểm tra - đánh giá khá phong phú, đa dạng. Muốn đánh giá một cách có hiệu quả cần kết hợp các phương pháp và công cụ kiểm tra đánh giá sao cho phù hợp với mục tiêu đánh giá và đặc trưng của từng môn học.

5.3.3. Triết lý về Kiểm tra đánh giá kết quả học tập

Để kiểm tra đánh giá KQHT có hiệu quả, cần hiểu rõ đánh giá để làm gì. Hiện nay có 3 triết lý cơ bản ảnh hưởng nhiều đến đánh giá đó là: đánh giá kết quả về việc học (assessment of learning), đánh giá vì sự tiến bộ của người học (assessment for learning) và đánh giá là hoạt động học tập (assessment as learning). 

Kiểm tra đánh giá kết quả về việc học (assessment of learning) có mục tiêu chủ yếu là đánh giá tổng kết, xếp loại, lên lớp và chứng nhận kết quả. Đánh giá này diễn ra sau khi người học học xong một giai đoạn học tập nhằm xác định xem các mục tiêu dạy học có được thực hiện không và đạt được ở mức nào. Giáo viên là trung tâm trong quá trình đánh giá và người học không được tham gia vào các khâu của quá trình đánh giá. 

Đánh giá vì sự tiến bộ của người học (assessment for learning) diễn ra thường xuyên trong quá trình dạy học (đánh giá quá trình) với chức năng hỗ trợ cho quá trình dạy học. Việc đánh giá nhằm cung cấp thông tin để giáo viên và người học cải thiện chất lượng dạy học. Việc chấm điểm (cho điểm và xếp loại) không nhằm để so sánh giữa các người học với nhau mà để làm nổi bật Những điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người học và cung cấp cho họ thông tin phản hồi để tiếp tục việc học của mình ở các giai đoạn học tập tiếp theo. Giáo viên vẫn giữ vai trò chủ đạo trong đánh giá kết quả học tập, nhưng người học cũng tham gia vào quá trình đánh giá. Người học có thể tự đánh giá phạt đánh giá lẫn nhau dưới sự hướng dẫn của giáo viên, qua đó họ tự đánh giá được khả năng học tập của mình để điều chỉnh hoạt động học tập được tốt hơn. 

Đánh giá là hoạt động học tập (assessment as learning) nhìn nhận đánh giá với tư cách là một quá trình học tập. Người học cần nhận thức được các nhiệm vụ đánh giá cuộc chính là công việc học tập của họ. Việc đánh giá cũng được diễn ra thường xuyên, liên tục trong quá trình học tập của người học. Đánh giá kết quả như là việc học tập trung vào bồi dưỡng khả năng tự đánh giá của người học dưới sự hướng dẫn, kết hợp với sự đánh giá của giáo viên với hai hình thức đánh giá cơ bản ta tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.  Qua đó, người học học được cách đánh giá, tự phản hồi với bản thân xem kết quả học tập của mình đến đâu, tốt hay chưa, tốt như thế nào. Ở đây, người học giữ vai trò chủ đạo trong quá trình đánh giá. Họ tự giám sát hoặc theo dõi quá trình học tập của mình, từ so sánh, đánh giá KQHT của mình theo những tiêu chí cho giáo viên cung cấp và sử dụng kết quả đánh giá ấy để điều chỉnh cách học. Kết quả đánh giá này không được đi vào hộp bạc mà chỉ có vai trò như một nguồn thông tin để người học tự ý thức khả năng học tập của mình đang ở mức độ nào, từ đó thiết lập mục tiêu học tập cá nhân và lên kế hoạch học tập tiếp theo.

Hiện nay, để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của đánh giá kết quả học tập theo Tiếp cận năng lực đòi hỏi phải vận dụng cả 3 triết lý đánh giá nêu trên. Bởi vì năng lực của người học được hình thành, rèn luyện và phát triển trong suốt quá trình dạy học môn học. Do vậy để xác định mức độ năng lực của người học không thể trị thực hiện qua một bài kiểm tra kết thúc môn học có tính thời điểm mà phải được tiến hành thường xuyên trong quá trình đó. Việc đánh giá cần được tích hợp chặt chẽ với việc dạy học, coi đánh giá như là công cụ học tập nhằm hình thành và phát triển năng lực cho người học.

6. Xây dựng bộ tiêu chí về Qui trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo tiếp cận phát triển năng lực
6.1. Cơ sở lý luận về kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên [10]
6.1.1. Định nghĩa

Kiểm tra và đánh giá là một khâu không thể thiếu trong quá trình dạy học; Kiểm tra: là công cụ hay phương tiện để đo lường trình độ kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo của học sinh; Đánh giá: là một khái niệm nhằm xác định mức độ có trình độ của học sinh. 

Kiểm tra - đánh giá có mối liên hệ khăng khít với nhau. Kiểm tra là phương tiện của đánh giá. Đánh giá là mục đích của kiểm tra. Mục đích đánh giá quyết định nội dung và hình thức của kiểm tra. Không thể đánh giá mà không dựa vào kiểm tra. Thi là một hình thức kiểm tra có tầm quan trọng đặc biệt, cho điểm là dạng đánh giá phổ biến nhằm xác định trình độ của sinh viên. 

6.1.2. Chức năng

 
Kiểm tra và đánh giá có ba chức năng: so sánh, phản hồi, dự đoán. 

- Chức năng so sánh: Giữa mục đích yêu cầu đề ra với kết quả đạt được. Nếu không có kiểm tra và đánh giá thì không có dữ kiện, số liệu xác thực để so sánh kết quả nhận được với mục đích yêu cầu. 

- Chức năng phản hồi: Từ thông tin kiểm tra và đánh giá, sinh viên tự giác sửa chữa các khuyết điểm, phát huy ưu điểm, lấp các lỗ hổng kiến thức của mình trong quá trình học tập, giáo viên cải tiến phương pháp giảng dạy cho phù hợp với học sinh hơn, và dân dân điều chỉnh quá trình dạy học ngày một tối ưu.

- Chức năng dự đoán: Qua kết quả của kiểm tra đánh giá giúp giáo viên đoán được khả năng kết quả học tập của sinh viên trong tương lai gần. 

6.1.3. Mục đích

Mục đích cơ bản là xác định số lượng và chất lượng của sự giáo dục và học tập nhằm kích thích giảng viên dạy tốt và sinh viên tích cực tự lực để đạt kết quả tốt trong học việc học.

Đối với sinh viên: 

- Thông tin kiểm tra sẽ giúp sinh viên đào sâu kiến thức, hệ thống hóa những kiến thức đã học, khái quát những tri thức đã được tiếp thu và giúp học sinh phát huy tư duy trí nhớ. 

- Giúp sinh viên tránh được lỗ hổng trong khi thức và kịp thời bổ sung. 

- Giúp sinh viên nâng cao tính độc lập và tích cực trong học tập, rèn luyện thói quen tìm hiểu sâu tài liệu học tập, tham gia tích cực vào việc học tập, thảo luận, phân tích có phê phán, rèn luyện khả năng giải quyết vấn đề trong học tập. 

Đối với giảng viên:

 
- Hiểu rõ kết quả của công tác giảng dạy dẫn đến hoàn thiện kết quả học tập của sinh viên. 

- Hoàn chỉnh các hình thức tổ chức và phương pháp giảng dạy để tăng phần hữu hiệu. 

- Hiểu rõ trình độ học tập của sinh viên để nâng cao chất lượng giảng dạy và lập kế hoạch bồi dưỡng cho sinh viên khá, phụ đạo cho sinh viên kém .

Đối với nhà trường phụ huynh và các cơ quan giáo dục:

 
- Giúp nhà trường theo dõi tình hình học tập của sinh viên, qua đó đánh giá được công việc giảng dạy của giảng viên. 

-  Giúp cho phụ huynh biết rõ sự học tập của con em mình, nhờ đó tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình chặt chẽ hơn. 

- Giúp cơ quan giáo dục nắm chính xác tình hình học tập của sinh viên để từ đó sửa đổi lại chương trình và có những biện pháp bổ sung thích hợp.

6.1.4. Các tiêu chuẩn của một bài kiểm tra

Trong nhà trường, kiểm tra được xem như là phương tiện thường dùng để đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Một bài kiểm tra cần phải có ba tiêu chuẩn: có giá trị, đáng tin cậy và dễ sử dụng. 

Có giá trị: là khái niệm cho biết mức độ mà một bài kiểm tra đo được đúng cái mà nó định đo. Một bài kiểm tra có giá trị là phải thực sự đo lường đúng đối tượng cần đo. Đó chính là nội dung bài kiểm tra. Một bài kiểm tra có giá trị được xác định qua ba điểm sau: 

 - Nội dung kiểm tra: phải phù hợp và bao gồm các phần quan trọng của giáo trình, sách giáo khoa và bài giảng của giáo viên. 

- Sự nhất trí nội tại của bài kiểm tra: phải thể hiện sự liên hệ nhất quán của các câu hỏi trong toàn bài kiểm tra. Câu hỏi có giá trị phải phân biệt được sinh viên giỏi và sinh viên kém. 

- Sự so sánh các tiêu chuẩn ngoại lai: cho thấy kết quả kiểm tra có sự phù hợp với các kết quả đánh giá khác của đối tượng tương tự. 

Đáng tin cậy: nói lên tính chất vẫn chất của điểm số. Mức tin cậy của bài kiểm tra tùy thuộc vào ba yếu tố:

· Vừa sức với trình độ học sinh thể hiện ở đầu khó của câu . 

· Các ảnh hưởng ngoại lai khi học sinh làm bài. 

· Sự khách quan của người chấm thể hiện ở điểm số ổn định. 

Dễ sử dụng: được thể hiện ở ba khía cạnh

- Hình thức tổ chức kiểm tra: Bài kiểm tra phải được soạn kỹ lưỡng, tránh những trở ngại khi học sinh làm bài, phải có hướng dẫn rõ ràng, ghi thời gian làm bài, các điểm số và tài liệu được sử dụng (nếu có). 

- Dễ chấm: Bài kiểm tra phải có than điểm rõ ràng để việc chấm bài dễ dàng và để nâng cao mức tin cậy của bài kiểm tra. 

- Ít tốn kém: để thực hiện một bài kiểm tra, các yếu tố như thời gian làm bài, chấm bài cũng như thời gian soạn đề và phương tiện liên hệ phải được giảm thiểu. Tuy nhiên, việc tiết kiệm này không ảnh hưởng đến tính chất đáng tin cậy và có giá trị của bài kiểm tra. Sự tiết kiệm đúng đắn không tách rời mức độ thỏa mãn mục đích của bài kiểm tra.

6.1.5. Các nguyên tắc đánh giá 

Khách quan:

- Việc đánh giá không có tình cảm và tác nhân ngoại lai xen vào kết quả điểm số.

- Phù hợp với trình độ thực tế kết quả học tập của học sinh. 

Dựa vào mục tiêu dạy học:

 
- Mục tiêu dạy học là khởi điểm của chương trình giảng dạy và học tập. 

- Việc đánh giá là xem xét các mục tiêu đã đạt được đến mức độ nào. Do đó, đánh giá phải lấy mục tiêu dạy học làm chuẩn. 

Toàn diện: 

- Đánh giá kiến thức, kĩ năng, kỹ xảo của học sinh phải bao gồm nội dung được xác định. 

- Đánh giá không chỉ chú trọng vào kiến thức của học sinh mà còn cả về tư tưởng chính trị, tác phong, thái độ đối với khoa học kỹ thuật. 

Xuyên suốt quá trình: 

- Kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo cũng như mọi hoạt động thường xuyên của con người đều vận động và phát triển không ngừng. Do đó, kết quả đánh giá chỉ có giá trị thực sự ngay trong thời điểm đánh giá. Chính vì vậy, việc đánh giá chính xác phải được thực hiện thường xuyên trong suốt quá trình học tập với nhiều dạng khác nhau. 

- Viết đánh giá phải có kế hoạch, phải nghiên cứu thời gian và hình thức kiểm tra thích hợp.

Cải tiến phương pháp giảng dạy, hoàn chỉnh chương trình học Dựa vào cơ sở kết quả của kiểm tra và đánh giá, giáo viên và các cơ quan giáo dục tìm hiểu những tác nhân đưa đến kết quả để phát huy những ưu điểm, sửa chữa nhược điểm, cải tiến phương pháp giảng dạy và sửa đổi chương trình học cho thích hợp với mục tiêu đào tạo.
6.1. Các lĩnh vực kiểm tra đánh giá
6.1.1. Kiểm tra đánh giá kiến thức
Mục đích kiểm tra đánh giá kiến thức là xác định xem sinh viên đã biết gì, ở mức độ nào trong các nội dung đã học.

Tuỳ theo mục tiêu học tập mà có những mức độ yêu cầu khác nhau từ đơn giản nhất là tái hiện được (kể được, mô tả được, trình bày được), đến áp dụng được, so sánh, phân tích, giải thích, v,v...
6.1.2. Kiểm tra đánh giá kỹ năng
Mục đích kiểm tra đánh giá kỹ năng là xác định xem người học đã làm được gì, ở mức độ nào trong các nội dung đã học.

Mức độ yêu cầu người học làm được cũng từ đơn giản nhất là bắt chước được đến làm đúng, chuẩn xác rồi đến làm nhanh và thành thạo.
6.1.3. Kiểm tra đánh giá thái độ 
Kiểm tra đánh giá thái độ nhằn xem xét người học đã có cách ứng xử, cách biểu lộ tình cảm, cách bộc lộ những phẩm chất nhân cách nh​ư thế nào trư​ớc một sự kiện, hiện t​ượng, trư​ớc công việc, tr​ước đồng nghiệp,...

Kiểm tra đánh giá thái độ là khó nhất vì điều mà GV biết được chỉ là “phần nổi của tảng băng”. Còn “giá trị thực” của sinh viên thì được xác định một cách chính xác không thể qua vài lần kiểm tra đánh giá mà phải qua cả quá trình t​ương đối lâu dài. Vì vậy, GV cần kết hợp việc theo dõi, giám sát SV một cách thường xuyên với lượng giá thông qua những đợt kiểm tra đánh giá định kỳ hay cuối khoá.
6.2. Các loại hình kiểm tra đánh giá kết quả học tập

6.2.1. Kiểm tra đánh giá hình thành (Formative Assessment) 

(còn được gọi là Kiểm tra đánh giá thường xuyên)

Đó là kiểm tra đánh giá từng bư​ớc một cách chính thức hoặc cũng có thể không chính thức, "đi kèm" với sự hình thành kiến thức, kỹ năng và thái độ ở người học, cung cấp những thông tin phản hồi nhanh để kịp thời bổ cứu ở mỗi giai đoạn cần thiết của sự phát triển trong suốt quá trình học tập.

· Do có nhiều lần kiểm tra nên sai sót trong một giai đoạn được bổ cứu kịp thời, đảm bảo SV đạt được kết quả học tập chung cuối cùng

· Thúc đẩy SV nỗ lực học tập thường xuyên trong cả khoá học

· Người dạy có cơ sở để điều chỉnh PPDH và giúp đỡ SV kịp thời.

Kiểm tra đánh giá hình thành được thực hiện:

· Kiểm tra đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học

· Kiểm tra đánh giá định kỳ cuối mỗi môn học, môđun hoặc cuối học kỳ, cuối năm học.

6.2.2. Kiểm tra đánh giá kết thúc (Summative Assessment)

        (còn được gọi là Kiểm tra đánh giá tổng kết)

· Đ​ược thực hiện vào cuối phần học lý thuyết hoặc phần học thực hành và cuối khoá học

· Dựa vào mục tiêu học tập của phần học lý thuyết, phần học thực hành và mục tiêu đào tạo của toàn khoá học

· Phải kiểm định được toàn bộ mục tiêu đã đật ra, phản ánh đúng năng lực thực sự của người học

Kiểm tra, đánh giá kết thúc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về mặt lý luận dạy học và mặt quản lý đào tạo, nó thường quyết định đối với việc cấp VBCC. Tuy nhiên, để kiểm tra đánh giá kết thúc trở nên nhẹ nhàng hơn và việc xác nhận trình độ và cấp VBCC trở nên chính xác và có ý nghĩa hơn, người ta phải chú trọng việc kiểm tra đánh giá hình thành một cách thường xuyên trong suốt cả khoá học.

Kiểm tra đánh giá kết thúc được thực hiện khi kết thúc môn học hoặc môđun thực hành, đó là bài thi lý thuyết hoặc bài thi hết môđun với hai phần lý thuyết và thực hành. Giám khảo bao gồm ít nhất hai người: một giám khảo là người được chỉ định từ bên ngoài trường và một là giáo viên của trường trực tiếp dạy môn học/ môđun đó.  

· Bài thi hết môn


· Bài thi hết môđun  

· Bài thi tốt nghiệp khoá học 

Kiểm tra đánh giá theo tiêu chí  (Criterion Referenced Assessment) 
Đây là loại kiểm tra đánh giá có tính chất tuyệt đối, đánh giá kết quả học tập của từng người học đạt được thực tế so với các tiêu chí đã đề ra. Dù người học chỉ không đạt một tiêu chí nào đó thôi thì người đó vẫn phải học lại bài, môn học hay  môđun đó để thi, kiểm tra lại.

 Trong giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp hiện nay, hệ thống kiểm tra đánh giá được thiết kế dựa trên cơ sở kiểm tra đánh giá theo tiêu chí, có tính chất tuyệt đối, ở đó tiêu chí và tiêu chuẩn đánh giá là vấn đề cốt lõi, “sống còn” cần phải được quan tâm  đặc biệt. 
Bảng Rubric được hình thành dựa trên ba thành phần cơ bản (C-S-M): tiêu chí (Criteria),  tiêu chuẩn (Standard), và nội dung đánh giá (Measuarement)

BẢNG 6.. BA THÀNH PHẦN TẠO NÊN RUBRIC
	Tiêu chí
	Tiêu chuẩn 1
	Tiêu chuẩn 2
	Tiêu chuẩn 3

	Tiêu chí 1
	Nội dung đánh giá 11
	Nội dung đánh giá 12
	Nội dung đánh giá 13

	Tiêu chí 2
	Nội dung đánh giá 21
	Nội dung đánh giá 22
	Nội dung đánh giá 23

	Tiêu chí 3
	Nội dung đánh giá 31
	Nội dung đánh giá 32
	Nội dung đánh giá 33

	Tiêu chí 4
	Nội dung đánh giá 41
	Nội dung đánh giá 42
	Nội dung đánh giá 43


· Tiêu chí (Criteria): tiêu đề hàng trong bản Rubric 

Mỗi mục tiêu chí phải tương ứng với một mục tiêu đánh giá nào đó, phải cụ thể, đo lường được và định hướng thành động. 

· Tiêu chuẩn (Standard): tiêu đề cột trong bản Rubric

Các mục tiêu chuẩn tương ứng với các mức độ đánh giá. Tổng các điểm ở mức chấp nhận được thì tạo nên số điểm tương ứng với mức đánh giá ‘Trung bình’. Nhìn chung, bảng rubric thường có 3, 4, hoặc 5 cột. Các mục tiêu chuẩn thường dùng là: 

+  Mức độ cao nhất (Highest level): Xuất sắc / Vượt mong đợi / Chuyên gia / Chuyên nghiệp

+  Mức độ cao (Next level): Tốt / Đáp ứng yêu cầu / Thành thạo / Có nỗ lực

+  Mức độ thấp (Lower level): Trung bình / Cần cải thiện / Đang hoàn thiện / Cần nỗ lực nhiều. 

+ Mức độ thấp nhất (Lowest level): Yếu / Cần cải thiện nhiều / Bắt đầu / Sa thải.

· Nội dung đánh giá (Measurement): nội dung trong từng ô

Nội dung các hộ này xác định mức độ thành thạo đối với mọi tiêu chí và mà có thể liên quan đến yếu tố: 

+ Chất lượng (Quality): Chất lượng công việc được thực hiện. Thí dụ: Sinh viên có liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn? 

+ Số lượng (Quantity): Bao nhiêu mục đã được thực hiện. Thí dụ: Sinh viên có thực hiện đầy đủ các bước theo yêu cầu? 

+  Tần xuất (Frequency): Mức độ thực hiện / vi phạm một vấn đề nào đó. Thí dụ: Sinh viên đã phạm các loại chính tả, ngữ pháp như thế nào khi viết một báo cáo?

+ Hệ quả (Consequence): Kết quả mang lại từ công việc đã thực hiện. Thí dụ: phần thuyết trình của sinh viên có thu hút được nhiều người nghe?

GẮN KẾT PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VỚI CHUẨN ĐẦU RA
	Các mức độ chuẩn đầu ra
	Phương pháp đánh giá
	Phướng pháp đo

	Nhớ/biết:

Sinh viên có khả năng: 

- Nhận diện 

- Nhắc lại
	- Bài kiểm tra yêu cầu sinh viên nhắc lại hay nhận diện thông tin/vấn đề bằng cách:

( Điền vào chỗ trống

 ( Những câu hỏi đa lựa chọn 

- Yêu cầu SV lặp lại khái niệm (thi nói, thi viết,…)
	- Tính chính xác tỷ lệ đúng/sai 

- Phân tích câu hỏi: xét trên phạm vi cả lớp thì mức độ khó/dễ của câu hỏi như thế nào. Liệu có quá nhiều sinh viên nắp cùng lỗi sai?



	Hiểu
Sinh viên có khả năng

- Diễn giải 

- Phân loại 
- Tóm tắt 

- So sánh 

- Giải thích

- …
	Các bài kiểm tra/thi viết/nói, thảo luận trên lớp, bài tập về nhà,… với các yêu cầu: 

- Tóm tắt bài báo, bài viết, bài đọc… 

- So sánh hai hay nhiều sự kiện/lý thuyết/quy trình…

- Diễn tả lại bằng ngôn ngữ của sinh viên về một bài đọc… 

- Đưa ra các ví dụ minh họa
	Thang chấm điểm hoặc rubric có thể phân định các mức độ thành thạo của sinh viên (xem thêm chương trình xây dựng rubric)



	Áp dụng/vận dụng

Sinh viên có thể 

- Thực hiện 

- Triển khai

- …
	Các hoạt động yêu cầu sinh viên sử dụng các quy trình, lý thuyết để giải các bài toán tương tự hoặc nâng cao. Giảng viên có thể yêu cầu sinh viên chọn lựa lý thuyết/quy trình phù hợp nhất để giải quyết bài toán. Các hoạt động đó bao gồm: giải bài tập, thực hành bài thí nghiệm, tiến hành mô phỏng…
	Chấm điểm, đánh giá treo rubric,…



	Phân tích 

Sinh viên có thể: 

- Phân biệt

- Tổ chức

- …
	Các hoạt động yêu cầu sinh viên chọn lựa các thành phần/chi tiết có liên quan trong một tập hợp rất nhiều thành phần/chi tiết, hay xác định làm cách nào để kết nối các phần tử của hệ thống với nhau. Các hoạt động này có thể bao gồm: trường hợp điển cứu, bài thí nghiệm, dự án, tranh luận trên lớp,…
	Sử dụng rubric đánh giá



	Đánh giá 

Sinh viên có thể: 

- Đánh giá 

- Phê phán 

- Lập luận
- …
	Một chuỗi các hoạt động yêu cầu sinh viên kiểm tra, quan sát, đánh giá dựa trên một số tiêu chuẩn nào đó.  Các hoạt động bao gồm: bài báo, bài tập lớn, đánh giá sản phẩm, các trường hợp nghiên cứu tình huống…
	Rubric



	Tạo/sản xuất 

Sinh viên có thể

- Tạo ra 

- Lập kế hoạch 

- Sản xuất
	Các dự án nghiên cứu, tạo ra vật/quy trình mẫu,…
	Rubric




6.3. Các nguồn và các loại chứng cứ cho việc đánh giá
6.3.1. Các nguồn chứng cứ cho việc đánh giá

Kiểm tra, đánh giá theo NL là một quá trình thu thập chứng cứ và ra quyết định về việc liệu các NL nhất định nào đó đã đạt được hay chưa. Có các nguồn chứng cứ sau:

· Nguồn chứng cứ trực tiếp 

Bao gồm việc quan sát sự thực hiện công việc của người học, người dự thi trong điều kiện thực hoặc điều kiện giả định.

Người học chính là nguồn chứng cứ trực tiếp, được đánh giá bằng những phương pháp khác nhau (ví dụ: nghiên cứu sản phẩm họ làm ra, quan sát trực tiếp sự thực hiện các công việc, dùng các tiêu chí phân biệt, xác định).            Đôi khi, cần phải quan sát và đánh giá cả quá trình và sản phẩm.

Có những lúc, do vấn đề giá thành, thời gian và điều kiện, tình hưống kiểm tra, đánh giá được giả định để làm cho nó càng giống với các điều kiện tại chỗ làm việc thực tế được càng tốt. 

· Nguồn chứng cứ gián tiếp

Đó là nguồn chứng cứ có thể do người thứ ba (ví dụ người phụ trách việc giám sát) thu thập về sự thực hiện của người học, đánh giá kết quả hay công việc do người học, người dự thi thực hiện. 

· Nguồn chứng cứ bổ trợ

Nguồn chứng cứ bổ trợ có thể bổ sung thêm chứng cứ và đánh giá xem kiến thức có được chuyển giao từ một tình huống này sang tình huống khác; bề rộng và chiều sâu của kiến thức có thể đòi hỏi phải có trắc nghiệm vấn đáp hoặc viết. Nguồn chứng cứ bổ trợ cũng có thể là những thông tin từ người thứ ba về sự thực hiện công việc của người học, người dự thi.

Nguồn chứng cứ bổ trợ có thể bao gồm:

+ Thông tin tư liệu về các thành tích quá khứ, mới đây

+ Băng video về sự thực hiện đã làm trước đó

 + Các câu hỏi viết, vấn đáp, v.v…

6.3.2. Các loại chứng cứ cho việc đánh giá

Việc đánh giá phải dựa vào nhiều loại chứng cứ khác nhau và sự kết hợp các loại chứng cứ đó, bao gồm:  

Chứng cứ về thành tích học tập trước đây

· Những văn bản, tư liệu liên quan

· Phạm vi công việc và mô tả vị trí làm việc

· Các nhận xét và báo cáo

· Các chứng cứ, tư liệu khác bao gồm cả các phiếu, văn bản kinh doanh và các bản vẽ kỹ thuật (sơ đồ, bản đồ, phác thảo, kế hoạch)

· Các bài viết, số liệu trong máy tính.

Chứng cứ về sự thực hiện

· Tư liệu quan sát trực tiếp

· Sự hoàn thành một số công việc

· Các ví dụ về sự áp dụng ở nơi làm việc

· Sự giả định điều kiện làm việc

· Các trắc nghiệm NL, trắc nghiệm kỹ năng

· Các dự án, các vấn đề và bài tập.

Chứng cứ bổ trợ

· Hỏi vấn đáp

· Hỏi viết

· Thông tin nói hoặc ghi âm

· Tư liệu viết

· Các bài viết, số liệu trong máy tính.

Đánh giá tại chỗ làm việc cần phải bao gồm việc ghi chép sự tiến bộ của người học một cách chính xác và cập nhật.

6.4. Các phương pháp kiểm tra, đánh giá

Có rất nhiều phương pháp đánh giá được sử dụng trong giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp để đánh giá kết quả đạt được của sinh viên [10]. Khi xem xét lựa chọn một phương pháp đánh giá, điều cần lưu ý đầu tiên là phương pháp này có giúp trang bị thêm một kỹ năng nào đó cho sinh viên ở trình độ năng lực mong muốn không. Bên cạnh đó, giảng viên cần ghi nhớ rằng phương pháp đánh giá cần được lựa chọn phù hợp với chuẩn đầu ra môn học. Nhìn chung, các chuẩn đầu ra có thể phân thành 8 nhóm tổng quát và những phương pháp đánh giá phù hợp như sau:

Nhóm 1: Tư duy suy xét và đánh giá

Các chuẩn đầu ra thường là: Đưa ra lập luận…; Phản ánh/chỉ trích…; Đánh giá…; Suy xét…;

Các phương pháp đánh giá tương ứng có thể là:

· Tiểu luận

· Báo cáo

· Nhật kí, biên bản

· Bài viết tư vấn về

· Trình bày một trường hợp cho một  nhóm lợi ích nào đó.

· Chuẩn bị một bài cáo trong cuộc họp về một vấn đề cụ thể

· Phê bình một bài báo cáo / bài tập chí khoa học

· Viết một bản tin cho một bài báo nước ngoài

· Nhận xét về góc độ lý thuyết của một bài viết

Nhóm 2: Giải quyết vấn đề và lập kế hoạch

Các chuẩn đầu ra thường là: Nhận diện vấn đề về…; Đặt vấn đề về…; Xác định vấn đề về…; Phân tích dữ liệu về…; Rà soát…; Thiết kế phần thí nghiệm về..; Lập kế hoạch cho…; Áp dụng các thông tin của…; 

Các phương pháp đánh giá tương ứng có thể là: 

· Mô tả bài toán / vấn đề

· Làm việc theo nhóm

· Những vấn đề cần giải quyết đối với một công việc được giao 

· Chuẩn bị một hội đồng về một điều tra nào đó 

· Dự thảo đề xuất nghiên cứu

· Phân tích một tình huống 

· Những ghi /chú thích đối với một bài báo hội nghị

Nhóm 3: Thực hiện theo trình tự và minh họa kỹ thuật

Các chuẩn đầu ra thường là: Tính toán được…; Đọc giá trị của…; Sử dụng được thiết bị…; Thực hiện theo hướng dẫn về…; Lập lại các bước thí nghiệm về…; 

Các phương pháp đánh giá tương ứng có thể là: 

· Minh họa

·  Đóng vai

· Tạo khúc phim (viết kịch bản và thực hiện đoạn phim) 

· Làm tờ poster

· Báo cáo bài thí nghiệm

· Chuẩn bị một tài liệu hướng dẫn minh họa cho việc thiết bị cho một đối tượng cụ thể.

· Quan sát thực tế hoặc thực hành mô phỏng

Nhóm 4: Quản lý và phát triển bản thân

Các chuẩn bị đầu ra thường là: Biết làm việc hợp tác với…; Có thể làm việc độc lập để…; Quản lý thời gian của…; Quản lý công việc…; Tự học về…;

Các phương pháp đánh giá ứng có thể là:

· Nhật ký học tập

· Hồ sơ tổng hợp

· Hợp đồng học tập

· Làm việc theo nhóm

Nhóm 5: Truy cập và quản lý thông tin

Các chuẩn đầu ra thường là: Nghiên cứu…; Điều tra…; Phiên dịch…; Tổ chức thông tin…; Xem xét và diễn giải thông tin…; Thu thập dữ liệu…; Tìm kiếm và quản lý các nguồn thông tin…; Quan sát và giải thích…;

Các phương pháp đánh giá tương ứng có thể là:

· Tài liệu tham khảo có chú thích

· Dự án liên quan

· Luận văn liên quan

· Nhiệm vụ thực tế

· Vấn đề thực tế

Nhóm 6: Thể hiện kiến thức và sự hiểu biết

Các chuẩn đầu ra thường là: Gợi nhớ lại…; Mô tả…; Báo cáo…; Kể lại…; Công nhận…; Xác nhận…; Thể hiện mối liên quan / tương quan…

Các phương pháp đánh giá tương ứng có thể là:

· Kiểm tra viết

· Vấn đáp

· Tiểu luận

· Báo cáo

· Bình luận tính chính xác một bộ hồ sơ

· Vạch ra một mục đích bách khoa toàn thư

· Liệt kê các mục từ A-Z của…

· Viết trả lời cho một câu hỏi từ khách hàng

· Trắc nghiệm (trên giấy / trên máy)

Nhóm 7: Thiết kế, tạo ra và thực hiện

Các chuẩn đầu ra thường là: Tưởng tượng ra…; Hình dung được…; Thiết kế…; Sản xuất được…; Tạo ra được…; Đổi mới…; Thực hiện được…;

Các phương pháp đánh giá tương ứng có thể là:

· Hồ sơ tổng hợp

· Trình bày về…

· Những giả định

· Dự án

· Hiện thực…

Nhóm 8: Giao tiếp

Các chuẩn đầu ra thường là: Giao tiếp được 1 chiều/ 2 chiều…; Giao tiếp liên lạc nội bộ nhóm; Giao tiếp bằng lời nói, bằng văn bản và phi ngôn ngữ; Tranh luận…; Mô tả…; Ủng hộ…; Phỏng vấn…; Đàm phán…; Thuyết trình…; Sử dụng được giao tiếp bằng văn bản

Các phương pháp đánh giá tương ứng có thể là:

· Trình bày bằng văn bản (tiểu luận, báo cáo…)

· Thuyết trình

· Làm việc nhóm

· Thảo luận / tranh luận / đóng vai

· Diễn trước máy quay

· Quan sát thực tế hoặc thực hành mô phỏng

Tám nhóm chuẩn đầu ra nêu trên có thể được xem là tập hợp các kiến thức, kỹ năng và thái độ mà sinh viên cần phải có khi tốt nghiệp từ một chương trình giáo dục đại học. Vì thế, khi kiểm tra đánh giá sinh viên trong suốt quá trình học, các phương pháp đánh giá nên được lựa chọn đa dạng tạo cơ hội để sinh viên phát triển một cách toàn diện ngay khi tốt nghiệp.
 Từ những phương pháp đánh giá nêu trên. Bảng 6.1 Liệt kê lại một số phương pháp kiểm tra, đánh giá thông dụng với những ưu điểm, nhược điểm kèm theo.

BẢNG 6.1:  CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

	Phương pháp
	Ưu điểm
	Nhược điểm

	Nghiên cứu độc lập
	- Hiểu biết về lĩnh vực quan tâm của sinh viên

- Khuyến khích sinh viên chủ động tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu.
	- Tính nhất quán thấp

	Giao việc về nhà hàng tuần, bài tập mô phỏng trên máy tính, giải bài tập
	- Thúc đẩy sinh viên học tập liên tục để thực hiện công việc được giao. 

- Khuyến khích sinh viên ngôn bãi càng sớm càng tốt. 

- Sử dụng kết quả bài làm hàng tuần để giảng viên, sinh viên điều chỉnh quá trình dạy và học của mình.
	- Giảng viên tốn nhiều thời gian để ra đề bài và chấm bài. 

- Chỉ là việc kiểm tra bình thường Nếu kết quả bài làm không được phản hồi tới sinh viên.



	Bài kiểm tra cuối khóa
	- Đảm bảo sinh viên đã đạt được những kiến thức, kĩ năng tích hợp nào đó.
	- Kết quả chỉ mang tính tổng kết. 

- Kiểm tra khả năng gợi nhớ kiến thức của sinh viên khi bị áp lực. 

- Kết quả có tính tái tạo rồi chứ không mang tính chuyển đổi thông tin.

	Tiểu luận, bài tập lớn
	Cơ hội cho sinh viên: 

- Tìm hiểu, phát triển thêm một định nhiệm mới về khóa học nào đó. 

- Tìm hiểu sâu về một vấn đề được giao. 

- Phát triển năng lực giải thích, biên dịch, áp dụng, phê bình và đánh giá. 

- Biết cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề.
	- Giảng viên tốn nhiều thời gian để đánh giá. 

- Bài làm mang tính chủ quan cao. 

- Thường xảy ra ở cuối chương trình và không có cơ hội cho sinh viên sử dụng thông tin phản hồi từ giảng viên.

- Khám phá thêm những điều chưa biết.



	Báo cáo thu hoạch
	- Hình thức đánh giá tin cậy. 

- Phát triển được kỹ năng quan sát, lắng nghe và ghi chép. 

- Đòi hỏi kỹ năng tổ chức.
	- Tốn kém thêm chi phí tổ chức. 

- Khó sắp xếp thời gian phù hợp. 

- Cần lưu ý xem xét về mặt đạo đức và những vấn đề an toàn.

	Phê bình, nhận xét bài báo
	Cơ hội cho sinh viên: 

- Giải thích và đánh giá

- Hiểu các chuyên gia thực hiện như thế nào.
	- Sinh viên cần được trang bị tư suy xét. 

- Khó tìm các bài báo cáo với nội dung phù hợp.

	Hoạt động nhóm
	Cơ hội cho sinh viên: 

- Trao đổi những ý tưởng. 

- Thể hiện bản thân. 

- Hợp tác và cộng tác. 

- Phát triển kỹ năng, tổ chức cá nhân.
	- Khó đánh giá sự đóng góp của từng cá nhân. 

- Tốn thời gian để nhóm thảo luận và tổ chức hoạt động. 

- Sinh viên không biết cách để làm việc hiệu quả trong nhóm.

	Hợp đồng học tập
	- Tập trung đúng vào nhu cầu của bản thân sinh viên.
	- Tính nhất quán thấp



	Đồ án
	- Sát với nhu cầu thực tế.

- Hiểu được lĩnh vực quan tâm của sinh viên.
	- Tốn nhiều thời gian để thực hiện.




Những lưu ý khi xây dựng bộ tiêu chí đánh giá
- Hỏi những câu hỏi thực sự khuyến khích và không chỉ thuần túy kiểm tra trí nhớ.  Một giáo viên tốt biết cách cách khuấy động hứng thú của người học và buộc họ phải suy nghĩ bằng các câu hỏi gợi tư duy. Các câu hỏi yêu cầu nhớ lại thông tin sẽ không duy trì được sự chú ý của lớp học. 

- Đặt những câu hỏi tương xứng với khả năng của người học. Các câu hỏi quá thấp hay quá cao đối với khả năng của người học sẽ làm cho họ chán hay nhầm lẫn. Nên đưa ra các câu hỏi phù hợp với mức khả năng của đa số học viên. 

- Đặt các câu hỏi phù hợp với người học. Các câu hỏi dựa vào cuộc sống của người học và các câu hỏi phù hợp. 

- Đặt các câu hỏi theo trình tự. Câu hỏi và câu trả lời phải được sử dụng làm nền cho các câu hỏi tiếp theo. Việc này đóng góp vào việc học liên tục. 

- Đa dạng hóa độ dài và độ khó của câu hỏi. Câu hỏi phải được đa dạng hóa để cả học viên giỏi lẫn học viên yếu đều có thể tham gia trả lời. Quan sát những khác biệt về cá nhân, và giải thích câu hỏi để mọi học viên đều tham gia vào cuộc thảo luận. 

- Đặt các câu hỏi rõ ràng và đơn giản, câu hỏi phải hiểu được dễ dàng tránh dài dòng văn tự. 

- Khuyến khích học viên đặt câu hỏi cho nhau và cho nhận xét. Việc làm này giúp cho người học trở nên tích cực hơn và hợp tác tốt hơn. Câu hỏi hay khuyến khích các câu hỏi khác, thậm chí là các câu hỏi của người học. 

- Cho phép đủ thời gian để suy nghĩ. Dừng lại vài giây cho đến khi một số cánh tay đưa lên để tạo cho mỗi học viên, đặc biệt là học viên kém, có cơ hội suy nghĩ về câu hỏi. 

- Tiếp tục với những câu trả lời không đúng. Tận dụng thế lợi của những câu trả lời không đúng hay gần đúng. Khuyến khích người học suy nghĩ về câu trả lời. 

- Tiếp tục với những câu trả lời đúng. Sử dụng những câu trả lời đúng để dẫn dắt câu trả lời khác. Câu trả lời đúng đôi khi cần phải chi tiết hóa và có thể được dùng để khuyến khích người học thảo luận. 

- Gọi cả học viên xung phong và không xung phong. Một số học viên xấu hổ và cần sự động viên của giáo viên. Những học viên có xu hướng xao nhãn cần sự hỗ trợ của giáo viên để chú ý hơn đến bài học. Phân bố các câu hỏi đều trong lớp học để mọi học viên đều có thể tham gia được. 

- Gọi những học viên không chú ý. Việc làm này sẽ chấm dứt được tình trạng có những học viên không làm bài hoặc không tham gia vào các hoạt động của lớp. 

- Tóm tắt bài học dưới hình thức các câu hỏi, hoặc dưới hình thức một vấn đề để khuyến khích Toàn lớp phải suy nghĩ. 

- Thay đổi vị trí của bạn và di chuyển quanh lớp để tạo sự tương tác với người học và hạn chế sự xao nhãng qua những hiện tượng vô kỷ luật trong người học.

Hướng dẫn hoạt động đánh giá:

Những câu hỏi gợi ý rèn luyện tư duy cho hệ thống Bloom dùng cho mọi mức độ và đi kèm là những câu hỏi gợi ý rèn luyện kỹ năng tư duy tương ứng
BẢNG 6.2: NHỮNG CÂU HỎI GỢI Ý ĐÁNH GIÁ THEO HỆ THỐNG BLOOM
	Mức độ
	Thuộc tính 
	Từ khóa
	Câu hỏi gợi ý

	Biết
	Nhớ lại thông tin
	Ai, cái gì, tại sao, khi nào, ở đâu, cái nào, như thế nào, hãy chọn, hãy tìm, đặt tên, liệt kê, để ra, nhớ lại lựa chọn…
	…là cái gì?... như thế nào?... ở đâu? đã xảy ra khi nào?... đã xảy ra như thế nào? Giải thích về…? Tại sao…? Mô tả về…? Khi nào thì…? Hãy gợi nhớ lại những…? Bạn hãy lựa chọn…? Ai là người đã…? Hãy liệt kê ba…? Cái nào đã…? là ai?

	Hiểu
	Hiểu nghĩa, diễn giải khái niệm.
	So sánh, sửa đổi, nêu lí do, chú thích, tính toán, thay đổi, chuyển đổi, biến đổi hợp thành nhóm, giải thích, khái quát hóa, cho ví dụ, phỏng đoán, suy đoán, làm sáng tỏ, diễn giải, cứu giải, dự đoán, xem xét lại, tóm tắt, tổng kết, di dời phiên dịch…
	Hãy phân tích nhóm các loại…? So sánh… như thế nào? Bạn trình bày lại khái niệm… theo ngôn từ riêng của mình? Ý tưởng chính của…là cái gì? Câu nào làm sáng tỏ điều…? Bạn có thể dự đoán cái gì sẽ xảy ra nếu…? Bạn có thể suy đoán điều gì…? Bạn hãy tóm tắt những…?

	Vận dụng
	Sử dụng thông tin hai khái niệm trong tình huống mới.
	Áp dụng, làm theo, thu thập, xây dựng, chứng minh, phát hiện, minh họa ,phỏng vấn, tận dụng, tác động, liên hệ, liên kết, cho thấy, dẫn dắt, giải quyết, sử dụng…
	Bạn sẽ sử dụng… như thế nào? Những thí dụ nào bạn có thể để minh họa…? Bạn giải quyết…như thế nào dựa vào những gì mới vừa học? Bạn sắp xếp… như thế nào để minh họa? Bạn dẫn dắt  như thế về ý nghĩa của…? Bạn sử dụng cách tiếp cận gì để…? Dựa vào những điều vừa học bạn hãy phát triển…? Minh họa một giải pháp khác để…? Điều gì sẽ xảy ra nếu…? Bạn có thể tận dụng các để…? Bạn sử dụng yếu tố nào để liên hệ…? Bạn chọn sự kiện nào để chứng minh…? Bạn sử dụng những câu hỏi nào khi phỏng vấn với…?

	Phân tích
	Chia thông tin và khái niệm thành những phần nhỏ để hiểu đầy đủ hơn.
	Phân tích, so sánh, đối chiếu, lập biểu đồ, phân biệt, mổ xẻ, nhận ra, phân biệt, nhận diện, minh họa, phỏng đoán, suy đoán, phác thảo, chỉ ra, bình luận, lựa chọn, chia ra, phân chia, sắp xếp, chia nhỏ ra…
	Những thành phần/đặc điểm của…là gì?... được đối chiếu đến…như thế nào? Tại sao bạn lại chỉ ra…? Khuynh hướng chính của…là gì? Hãy mổ xẻ động cơ đằng sau…? Bạn có thể liệt kê các thành phần của…? Bạn có thể suy luận gì từ…? Bạn có thể kết luận được gì từ…? Bạn phân loại như thế nào các…? Bạn có thể nhận ra sự khác biệt giữa…? Bạn có thể chỉ ra những minh chứng gì về mối quan hệ giữa…là gì? Bạn có thể phân biệt giữa…? Chức năng của…là gì? Cái gì minh họa cho…?

	Tổng hợp
	Ghép các ý với nhau để tạo nên nội dung mới.
	Xây dựng, lựa chọn, kết hợp, hình thành, tạo nên, thiết kế, phát triển, ước lượng, tưởng tượng nê, phát minh, lên kế hoạch, tiên đoán, đề xuất, giải pháp, thảo luận, điều chỉnh, thay đổi, cải thiện, thích ứng, cực tiểu, cực đại, minh họa, kiểm chứng, đưa ra giải quyết…
	Bạn sẽ thay đổi điều gì để giải quyết…? Bạn sẽ cải thiện…như thế nào? Điều gì sẽ xảy ra nếu…? Bạn có thể lập luận tại sao…? Bạn có thể đề xuất một giải pháp thay thế cho…? Bạn thử phát minh…? Làm thế nào bạn có thể thích ứng…? Bạn thay đổi kế hoạch như thế nào để…? Bạn có thể làm gì để cực đại / cực tiểu…? Bằng cách nào bạn sẽ thiết kế…? Bạn có thể kết hợp cái gì để cải thiện…? Giả sử là…bạn sẽ làm gì? Làm sao để bạn kiểm chứng…? Bạn có thể hình thành mô hình cho…? Bạn có thể tiên đoán được kết quả là gì nếu…? Bạn sẽ ước lượng kết quả cho…như thế nào? Những dữ kiện bạn tổng hợp từ…là gì? Bạn thử nghĩ một giải pháp độc đáo để…?

	Đánh giá
	Đánh giá chất lượng
	Ghi nhận, chọn, kết quả, chỉ trích, quyết định, bảo vệ, xác định, đánh giá, đo lường, so sánh,  cho điểm, đề xuất, kiểm soát, lựa chọn, đồng ý, phiên dịch, giải thích, thẩm định, xác định ưu tiên, cho ý kiến, hỗ trợ, tầm quan trọng, tiêu chuẩn, chứng minh, bác bỏ, gây ảnh hưởng, nhận thức, định giá trị, ước tính,…
	Bạn có đồng ý với hành động…với kết quả…? Ý kiến của bạn về…là gì? Bạn chứng minh…như thế nào? Bạn có thể thẩm định giá trị hoặc tầm quan trọng của…? Liệu điều đó có trở nên tốt hơn nếu…? Tại sao họ lại chọn…? Bạn sẽ đề xuất gì để…? Làm thế nào bạn đánh giá…? Bạn sẽ dựa vào những điều gì để bảo vệ cho hành động…? Bạn xác định…như thế nào? Bạn sẽ lựa chọn cái gì để…? Làm thế nào bạn sẽ ưu tiên…? Bạn sẽ có những đánh giá gì về…? Dựa trên những gì bạn biết, làm thế nào bạn có thể giải thích…? Bạn dùng những thông tin gì để hỗ trợ quan điểm…? Làm thế nào bạn có thể biện minh cho…? Bạn sử dụng những dữ liệu để đưa ra quyết định…? Tại sao nó lại tốt hơn khi…? Bạn sẽ sắp xếp ưu tiên các sự kiện…như thế nào? Làm thế nào bạn sẽ so sánh các ý tưởng…?





6.4.1.
Phương pháp kiểm tra, đánh giá kiến thức

Kiểm tra, đánh giá kiến thức nhằm đánh giá kết quả học tập theo các mục tiêu về kiến thức. Hiện nay, trong đào tạo theo NL, người ta thường sử dụng bảng phân loại mục tiêu giáo dục (dạy học) của Bloom, trong đó lĩnh vực kiến thức (Cognitive Domain) có 6 mức độ từ thấp lên cao như sau:
	Mức độ
	Định nghĩa

	1. Biết
	Tái hiện, nhắc lại các sự kiện

	2. Hiểu
	Trình bày, giải thích, thông hiểu ý nghĩa của các sự kiện

	3. áp dụng
	Áp dụng các nguyên lý, định luật vào trường hợp riêng biệt đơn giản

	4. Phân tích
	Áp dụng các nguyên lý, định luật vào trường hợp riêng biệt phức tạp

	5. Tổng hợp
	Áp dụng các nguyên lý, định luật vào trường hợp phức hợp để trình bày một giải pháp mới

	6. Đánh giá
	Áp dụng các nguyên lý, định luật vào trường hợp để đưa ra các giải pháp mới và so sánh chúng với các giải pháp đã biết có phê phán, lập luận


Bảng 6.3.: Các mức độ mục tiêu dạy học về kiến thức
Có các phương pháp kiểm tra, đánh giá kiến thức sau :

· Phương pháp vấn đáp

· Phương pháp viết: Tự luận, Trắc nghiệm khách quan (Câu hỏi Đúng/Sai, Điền khuyết, Ghép đôi, Lựa chọn đa phương án).

Trắc nghiệm viết (tự luận, khách quan, ...) để đo lường, lượng giá:  

· Kiến thức tái hiện

· Sự thông hiểu

· Kỹ năng giải quyết vấn đề

· Sự áp dụng kiến thức trong hoàn cảnh giả định đối với những nơi khó lấy được chứng cứ trực tiếp.

 Trắc nghiệm vấn đáp để đo lường, lượng giá kiến thức (không có việc trình diễn kỹ năng viết) và có thể đo lường, lượng giá khả năng nghe và trình bày, lập luận, trao đổi ý kiến về nội dung chuyên môn (liên quan đến câu hỏi) và có thể các vấn đề khác.

Việc biên soạn các câu hỏi dùng trong Phương pháp kiểm tra, đánh giá kiến thức đòi hỏi nhiều sức lực và thời gian của các giáo viên bộ môn có kinh nhiệm sau khi được các chuyên gia tập huấn kỹ lưỡng.


6.4.2. Phương pháp kiểm tra, đánh giá kỹ năng

Kiểm tra, đánh giá kỹ năng nhằm đánh giá kết quả học tập theo các mục tiêu về kỹ năng. Kết quả học tập về kỹ năng cần được đánh giá bao gồm hai loại chính, đó là:

· Kỹ năng thể chất: 


Ví dụ: Sử dụng máy móc, dung cụ; Sửa chữa,  v.v... liên quan đến thao tác, động tác lao động chân tay.
· Kỹ năng trí tuệ: 


Ví dụ: Tìm lỗi; Giải quyết vấn đề; Xử lý trong giao tiếp; v.v... liên quan đến các thao tác trí tuệ

Hai loại kỹ năng đó, đặc biệt là kỹ năng thể chất, được kiểm tra, đánh giá rất công phu thông qua các khía cạnh khác nhau:

· Kiểm tra, đánh giá quy trình thực hiện: 


Đó là kiểm tra, đánh giá sự tuân thủ đúng quy trình công nghệ, sự chuẩn xác của từng bước trong quy trình thực hiện công việc, v.v..., 

· Kiểm tra, đánh giá sản phẩm: 

Khái niệm sản phẩm được định nghĩa là vật thể được tạo ra hoặc dịch vụ được cung cấp sau khi thực hiện một công việc. Sản phẩm có thể là một đồ vật có thể nhìn thấy, thức ăn có thể nếm và ngửi thấy, vải vóc có thể cảm nhận được, âm nhạc có thể nghe thấy. Sản phẩm cũng có thể là một dịch vụ: Người bác sĩ khám cho người bệnh, người thợ sửa chữa xe máy kiểm tra xe máy của khách hàng, ... ở đây không có sản phẩm cụ thể mà chỉ có dịch vụ được thực hiện.

Kiểm tra, đánh giá sản phẩm liên quan đến các vấn đề về số lượng sản phẩm hoặc thời gian làm ra sản phẩm (năng suất), về chất lượng của sản phẩm (kỹ thuật, thẩm mỹ, ...), v.v... 
· Kiểm tra đánh giá vấn đề an toàn lao động về các mặt, sự hợp tác trong nhóm, v.v... 

· Kiểm tra đánh giá sự thực hiện công việc (tổng hợp nhiều khía cạnh).

Hiện nay, trong đào tạo theo NL, người ta thường sử dụng bảng phân loại mục tiêu giáo dục (dạy học) của Harrow cho lĩnh vực kỹ năng (Psychootor Domain), gồm có 5 mức độ từ thấp lên cao như sau:

	Mức độ
	Định nghĩa

	1. Bắt chước
	Sao chép, rập khuôn máy móc 

	2. Làm được
	Thực hiện công việc được như hướng dẫn nhưng còn nhiều thao, động tác thừa

	3. Làm chính xác
	Thực hiện công việc một cách chuẩn xác, hầu như không có thao, động tác thừa

	4. Làm biến hoá
	Thực hiện công việc trong các hoàn cảnh và điều kiện khác nhau

	5. Làm thuần thục
	Thực hiện công việc với độ chính xác và tốc độ cao



Bảng 6.4.: Các mục tiêu dạy học về kỹ năng
Việc kiểm tra, đánh giá kỹ năng phụ thuộc vào mục tiêu cụ thể cần đạt được theo các khía cạnh khác nhau: quy trình thực hiện công việc, sản phẩm làm ra, thời gian thực hiện (năng suất), an toàn, thái độ liên quan, ... Thông thường, người ta đánh giá kỹ năng thông qua kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy trình, kiểm tra đánh giá sản phẩm hoặc cả hai. Điểu quan trọng là lựa chọn đúng công cụ đánh giá nào đo được một cách hiệu quả kết quả thực hiện kỹ năng đó. 

Kiểm tra, đánh giá quy trình

Kiểm tra, đánh giá quy trình được thực hiện khi:

· Cần biết người học có thể sử dụng dụng cụ hoặc thiết bị một cách hợp lý hay không

· Thời gian để thực hiện công việc là quan trọng

· Có những nguy hiểm về sức khoẻ và an toàn trong quá trình thực hiện công việc

· Nếu quy trình được thực hiên  sai hoặc không hợp lý sẽ có thể dẫn đến những sai sót về mặt chuyên môn, công nghệ hoặc gây ra tốn kém về nguyên, nhiên, vật liệu.

Người ta thường dùng các Bảng kiểm (Checklists) lựa chọn trong các mẫu định dạng dưới đây phù hợp với tình huống cụ thể để kiểm tra, đánh giá thông qua việc quan sát quy trình, quá trình thực hiện công việc (Bảng 3).

Bảng kiểm đánh giá quy trình

Công việc:                                                                      Mã số:

Tên người học:                                                               Ngày:

	TT
	Bước thực hiện công việc
	Đánh giá

	
	
	Không                 thực hiện
	Đạt
	Không đat

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Bảng kiểm đánh giá quy trình
Công việc:                                                                         Mã số:

Tên người học:                                                                  Ngày:

	TT
	Bước thực hiện công việc
	Đánh giá

	
	
	Không thực hiện
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt
	Yếu
	Không đạt

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng kiểm đánh giá quy trình

Công việc:                                                                     Mã số:

Tên người học:                                                              Ngày:

	TT
	Bước thực hiện công việc
	Tiêu chí
	Đánh giá

	
	
	
	Đạt
	Không đạt

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Bảng 6.5.: Các mẫu Bảng kiểm dùng trong đánh giá kỹ năng
Kiểm tra, đánh giá sản phẩm 

Kiểm tra, đánh giá sản phẩm được thực hiện khi:

· Sản phẩm của công việc là quan trọng hơn quy trình thực hiện 

· Có nhiều hơn một quy trình để làm ra sản phẩm mong muốn

· Quy trình khó quan sát được để đánh giá.

Người ta thường dùng các “Thang xếp hạng” (Rating Scales) với hai mẫu định dạng chủ yếu dưới đây với 5 mức độ là:

Thang giá trị mức độ:

         .__________. _________.__________.__________.

       Rất kém             Kém               Đạt                 Tốt             Xuất sắc

Thang giá trị mô tả: 

Ứng với mỗi mức có mô tả các tiêu chuẩn mà sản phẩm phải đạt được

  .__________. _________.__________.__________.

 1

  2

 3

 4

 5

Kiểm tra, đánh giá sự thực hiện (tổng hợp nhiều khía cạnh):

Khi đánh giá sự thực hiện trong đánh giá kỹ năng, người ta có thể sử dụng Thang đánh giá sự thực hiện (Performance Rating Scale-PRS). 
Thang AMOD (theo DACUM) xác định 7 cấp độ, trải từ cấp 0 của một người chưa biết nghề, qua tập nghề/giúp việc rồi đến giám sát viên có kỹ năng cao (Xem Bảng 6.6). 

Thang PRS đã được xác định thông qua những nghiên cứu thực tế rất công phu. Sử dụng thang PRS, người ta có thể quy định và phân bố diện và cấp độ NL cần đạt được của người học, người dự thi vào lúc kiểm tra đánh giá kết thúc quá trình luyên tập thực hành lần đầu (initial training) trong khoá học. 

	Cấp độ NL
	Mô tả

	0
	Không thực hiện được công việc/NLTH theo yêu cầu để có thể tham gia vào thị trường lao động (chưa biết nghề) 

	1
	Thực hiện được công việc/NLTH nhưng cần có sự giám sát liên tục và sự trợ giúp chút ít

	2
	Thực hiện được công việc/NLTH đáp ứng yêu cầu nhưng cần có sư giám sát định kỳ và sự trợ giúp chút ít

	3
	Thực hiện được công việc/NLTH, không cần sự giám sát và/hoặc trợ giúp nào

	4
	Thực hiện được công việc/NLTH với tốc độ và chất lượng công việc cao, không cần sự giám sát và trợ giúp nào

	5
	Thực hiện được công việc/NLTH với tốc độ và chất lượng cao, có sáng kiến và tính thích nghi với các tình huống, vấn đề đăc biệt

	6
	Thực hiện được công việc/NLTH với tốc độ và chất lượng cao, có sáng kiến và tính thích nghi và có thể hướng dẫn, chỉ đạo người khác thực hiện công việc đó


Bảng 6.6: Thang đánh giá sự thực hiện – PRS
6.4.3. Phương pháp kiểm tra, đánh giá thái độ
Việc xác định mục tiêu dạy học về thái độ cũng được nhiều người tiến hành dựa vào Bloom, theo đó có 5 mức độ (theo hướng tích cực) như ở Bảng 5 dưới đây. 

Như trên đã đề cập, việc kiểm tra, đánh giá thái độ của con người nói chung, của người học nói riêng, là khó nhất, phức tạp nhất. Thậm chí, có nhiều biểu hiện thái độ không nhất quán ở cùng một người. Việc lượng hoá mục tiêu giáo dục thái độ cũng như xác định các chứng cứ để đánh giá thái độ là vấn đề hết sức phức tạp, là rất tương đối. Điều đó đòi hỏi phải có nhiều người tham gia kiểm tra, đánh giá thái độ thông qua giao tiếp, quan sát, giao việc, giám sát thường xuyên và ở nhiều thời điểm khác nhau. 
	TT
	Mức độ
	Định nghĩa
	Biểu hiện

	1
	Tiếp nhận
	Có mong muốn tham gia hoạt động nhưng không thể hiện rõ ý kiến riêng
	Chú ý nghe giảng; Lắng nghe ý kiến người khác, không tranh luận, v.v...

	2
	Đáp ứng
	Thể hiện chính kiến nhưng chưa có lý lẽ thuyết phục
	Có trách nhiệm với công việc; Tham gia tranh luận, v.v...            

	3
	Lượng giá
	Thể hiện chính kiến có lý lẽ thuyết phục
	Nhận thức, tin tưởng và bảo vệ cái đúng, v.v...

	4
	Tổ chức
	Thiết lập được hệ thống các giá trị; Tổ chức, lôi cuốn được người khác
	Cân bằng giữa các giá trị; Phối hợp hoạt động trong các phong trào,...

	5
	Đặc trưng
	Có đặc trưng, bản sắc riêng
	Có các giá trị bền vững; ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm cao, 


Bảng 6.7: Các mức độ mục tiêu dạy học về thái độ
Người ta có thể dùng các công cụ hỗ trợ như bộ câu hỏi phỏng vấn, thang giá trị 5 mức: 






· Tuyệt vời

· Chấp nhận được

· Phần nào không chấp nhận được  

· Phần nhiều không chấp nhận được

· Tuyệt đối không chấp nhận được 


Hệ thống kiểm tra đánh giá trong đào tạo theo NL có các thành phần như ở hình 6.8 sau đây:


Hình 6.8.: Các thành phần của hệ thống KTĐG
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